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CHƯƠNG I
[bookmark: _Toc103802715][bookmark: _Toc128485706][bookmark: _Toc129182419]THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ
[bookmark: bookmark682][bookmark: _Toc103802716][bookmark: _Toc128485707][bookmark: _Toc129182420]1. Tên chủ cơ sở
[bookmark: bookmark683]	- Công ty TNHH nhôm Mal Việt Nam.
[bookmark: bookmark686]	- Địa điểm trụ sở chính: Một phần Lô M2, Khu công nghiệp Hòa Xá, phường Mỹ Xá thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định (thuê nhà xưởng của Công ty CP len Thủy Bình).
	- Điện thoại: 0564708888
	- Người đại diện theo pháp luật: Ông Qi Heng.
	- Chức vụ: Giám đốc 
	- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH hai thành viên trở lên mã số doanh nghiệp 0601195547 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định cấp đăng ký lần đầu ngày 17/03/2020.
	- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số dự án 3262109685 chứng nhận thay đổi lần thứ nhất ngày 29/01/2021 do Ban Quản lý các KCN tỉnh Nam Định cấp cho dự án đầu tư “Dự án xây dựng nhà xưởng sản xuất nhôm”.
	- Hợp đồng thuê nhà xưởng số 0112/2020/TTTX/KB-NĐ ngày 01/12/2020 giữa Công ty CP len Thủy Bình và Công ty TNHH nhôm Mal Việt Nam.
	- Mã số thuế: 0601195547
[bookmark: bookmark687][bookmark: _Toc103802717][bookmark: _Toc128485708][bookmark: _Toc129182421]2. Tên cơ sở: Công ty TNHH nhôm Mal Việt Nam
[bookmark: bookmark689]	- Địa điểm cơ sở:Một phần Lô M2, Khu công nghiệp Hòa Xá, phường Mỹ Xá thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định (thuê nhà xưởng của Công ty CP len Thủy Bình).
- Diện tích thực hiện dự án: 10.990,6 m2 với vị trí tiếp giáp như sau:
+ Phía Đông Nam giáp Công ty TNHH Thái Quân và Công ty CP Hùng Vương.
+ Phía Đông Bắc giáp mương tiêu thoát nước mưa của KCN Hòa Xá.
+ Phía Tây Bắc giáp trạm xử lý nước thải của KCN Hòa Xá.
+ Phía Đông Nam giáp phần nhà xưởng còn lại của Công ty CP len Thủy Bình.
- Quyết định số 764/QĐ-UBND ngày 09/4/2021 của UBND tỉnh Nam Định về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án “Đầu tư xây dựng nhà xưởng sản xuất nhôm” của Công ty TNHH Nhôm Mal Việt Nam.
-	Quy mô của cơ sở: Theo quy định tại điều 39 và điều 41 Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 dự án thuộc đối tượngcơ sở đã đi vào hoạt động trước ngày luật bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực phải lập báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường trình Uỷ ban nhân dân tỉnh cấp phép.
[bookmark: bookmark691][bookmark: _Toc103802718][bookmark: _Toc128485709][bookmark: _Toc129182422]3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của dự án đầu tư
[bookmark: bookmark692][bookmark: _Toc103802719][bookmark: _Toc128485710][bookmark: _Toc129182423]3.1. Công suất hoạt động của dự án đầu tư
[bookmark: _Toc129182424][bookmark: bookmark693][bookmark: _Toc103802720][bookmark: _Toc128485711]Sản xuất nhôm định hình: 15.000 tấn sản phẩm/năm.
[bookmark: _Toc129182425]3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở
[bookmark: _Toc128485712][bookmark: _Toc129182426]a. Quy trình sản xuất thanh nhôm định hình:
Sơ đồ 1: Quy trình sản xuất thanh nhôm định hình
 (
Nhiệt độ, khí thải
Nhôm Bilet (nhôm dạng thanh/cây
Cắt
Kéo thẳng
Lò gia nhiệt (480
o
C
 ÷
500
o
C, trong 3h)
Đùn ép
Nhiệt độ
Gas
Tiếng ồn, bavia
Xuất bán cho khách hàng
Xử lý độ cứng (3h)
Đưa sang thực hiện công đoạn xi, mạ
Đưa sang sơn tĩnh điện
Gas, lò già hóa 175
o
C – 
200
o
C, trong 3h
Nhiệt độ, khí thải
        
Đường Công nghệ 
         Đường dòng thải
)
















Ghi chú:


* Thuyết minh quy trình:
Các cây nhôm bilet được đưa vào lò gia nhiệt (kín, sử dụng nhiên liệu gas) tới 480oC÷500oC để làm mềm các thanh nhôm. Sau khi đạt được độ mềm mong muốn (khoảng 3h) sẽ được đưa vào máy đùn ép (khôn đùn ép) để tạo ra các thanh nhôm định hình như mong muốn. Sau khi tạo hình, sẽ đưa qua công đoạn kéo thẳng (do thanh nhôm có thể bị cong, vênh sau quá trình đùn ép), qua máy cắt để cắt theo kích thước quy định (khoảng 6÷8m), được lập trình sẵn trong máy.
Bán sản phẩm sau đó được đưa vào lò gia nhiệt (nhiệt luyện) với mục đích trả lại độ cứng cho nhôm trong điều kiêm 175oC - 200oC (kín, sử dụng nhiên liệu gas), trong 3h, tạo thành thanh nhôm định hình. Thanh nhôm định hình sau công đoạn này được đưa sang công đoạn mạ tĩnh điện (chiếm khoảng 25%) hoặc đưa qua công đoạn mạ tĩnh điện (chiếm khoảng 25%), còn lại xuất kho thành phẩm theo nhu cầu khách hàng (khoảng 50%).
- Thông số kỹ thuật của lò già hòa (hay còn gọi là lò nhiệt luyện):
+ Kích thước lò: 8,32mx2,7mx2,3m
+ Công suất lò: 50 kW
+ Nhiệt độ lò: 175 oC – 200 oC
+ Nhiên liệu sử dụng: gas
- Về yêu cầu chất lượng sản phẩm:
+ Sản phẩm phải đạt độ cứng từ 10-15 HRC (đơn vị đo độ cứng)
+ Bề mặt mịn, bóng
+ Không méo, bóp
b. Quy trình sơn tĩnh điện:









Sơ đồ 2: Quy trình sơn tĩnh điện
 (
Thanh nhôm sau định hình
Xử lý bề mặt
Sấy khô
Nước thải, khí thải
Nước, Crom VI, dung dịch TD-226S
Khí Gas
Nhiệt độ
Sấy đông cứng
Sơn tĩnh điện
Sản phẩm (thanh nhôm sau quá trình sơn tĩnh điện)
Ra lò
Nhiệt độ
Bột sơn
Khí Gas
Bột sơn
        
Đường Công nghệ 
         Đường dòng thải
)













Sơ đồ 3: Quy trình xử lý bề mặt trước khi sơn tĩnh điện
 (
Thanh nhôm
Tẩy dầu (TD-226S)
02 bể nước (rửa 1,2)
02 bể nhúng Cr (VI)
02 bể nước (rửa 3,4)
        
Đường Công nghệ 
         Đường dòng thải
)



Ghi chú:

- Xử lý bề mặt: Xếp các thanh nhôm vào 1 giá hàng tiền xử lý, khoảng cách giữa các thanh nhôm từ 3 – 5 mm, sau đó gia hàng này được pa lăng di chuyển vào các bể của quá trình xử lý bề mặt. Tùy thuộc vào loại sản phẩm, loại bể mà thời gian lưu trong bể lâu hay nhanh, thông thường từ khoảng 7 – 20 phút. Quá trình xử lý bề mặt được thực hiện theo các bể như trên, trong đó có 2 bước tẩy rửa chính gồm:
+ Tẩy dầu: Công đoạn này sử dụng tẩy dầu TD-226S, nguyên liệu được nhúng vào trong bể tẩy dầu trong thời gian từ 7 – 20 phút. Trong khoảng thời gian này dưới tác dụng của dung dịch tẩy dầu, dầu tác dụng lên bề mặt sản phẩm làm ăn mòn và bóc sạch bụi bẩn, dầu mỡ.
+ Cromat: Là crom hóa bề mặt (sử dụng Crom VI) sản phẩm thanh nhôm, tạo nên lớp màng trên bề mặt giúp bám dính tốt sau sơn.
- Sấy khô: các thanh nhôm được đưa qua máy sấy (bằng khí gas) để sấy khô trước khi sang buồng sơn tĩnh điện.
- Sơn tĩnh điện: Sơn tĩnh điện là quá trình phủ một lớp chất dẻo lên bề mặt các thanh nhôm, đây là quá trình sơn khô, nguyên liệu ở dạng bột. Trong quá trình sơn, nguyên liệu sơn được tích một điện tích (+) khi đi qua một thiết bị được gọi là súng sơn tĩnh điện, đồng thời thanh nhôm cũng sẽ được tích một diện tích (-) để tạo ra hiệu ứng giữa bột sơn và thanh nhôm. Thiết bị chính của hệ thống sơn tĩnh điện là súng phun và bộ điều khiển tự động, các thiết bị khác như buồng phun sơn và thu hồi bột sơn, buồng hấp bằng tia hồng ngoại tuyến (chế độ hấp điều chỉnh nhiệt độ và định giờ tự động tắt mở). Ưu thế chính của phương pháp sơn tĩnh điện là không dùng các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC) và vì thế mà không cần đến các thiết bị xử lý VOC.
- Sấy đông cứng: Sau khi phun sơn tĩnh điện, thanh nhôm được đi qua khu vực sấy sơn (bằng gas) ở nhiệt độ 200°C, tại đây sơn bột phủ sẽ chảy và tạo thành lớp bề mặt có liên kết tốt để hình thành lớp phủ chắc bền cho sản phẩm. Quá trình đông cứng sơn kéo dài khoảng 20 phút.
- Ra lò: Sau khi được sấy, lớp sơn tĩnh điện đã hoàn thiện vì vậy sản phẩm được đưa ra xếp vào vị trí thành phẩm. Sau đó thực hiện quá trình đónggói.
- Yêu cầu chất lượng sản phẩm:
+ Bề mặt sơn căng mịn;
+ Độ dày lớp sơn từ 0,06 - 0,08mm;
+ Đảm bảo độ bámdính.
Bộ phận QC kiểm tra bằng cách cắt sản phẩm, dùng dao khía trên bề mặt sơn, dán băng dính vào và bóc băng dính để kiểm tra. Nếu không bị bong tróc, sản phẩm đạt sẽ được nhập kho. Đối với các sản phẩm hỏng, không đạt chất lượng nhân viên sẽ tìm hiểu nguyên nhân để có hướng khắc phục. Trong trường hợp không khắc phục sẽ thu gom và trả lại nhà cung cấp (để nấu lại).
c. Quy trình công nghệ bảo dưỡng khuôn:
Để định hình thanh nhôm, Công ty sử dụng các khuôn định hình. Các khuôn này sau thời gian cố định sẽ bị thay đổi đặc tính, hình dạng, do đó Công ty phải thực hiện bảo dưỡng khuôn như sau:



Sơ đồ 4: Quy trình công nghệ bảo dưỡng khuôn
 (
Khuôn kim loại
Gia công
Làm khô khuôn
Ngâm NaOH
Rửa khuôn
Thấm Ni tơ
Nước thải, khí thải (hơi NaOH)
Tiếng ồn, khí thải, dầu mẩu que hàn
Dung dịch
 NaOH
Nước
Khí nén
Đá mài, que hàn
Nước thải
Hơi nước
Làm nguội
Nhập kho
NH
3
, dây điện trở
Khí thải (NH3, N2, H2)
        
Đường Công nghệ 
         Đường dòng thải
)















Ghi chú:

* Thuyết minh công nghệ bảo dưỡng khuôn:
- Khuôn nhôm định hình sau khi được đưa về từ dây chuyền đùn ép sẽ bị dính nhôm nguyên liệu trong khuôn. Để tách nhôm nguyên liệu thì khuôn nhôm được đưa vào bể dung dịch chứa NaOH ngâm.
Ngâm NaOH: Khuôn được đưa vào bể ngâm có dung tích 2,5m3 trong thời gian khoản 2h và trong điều kiện nhiệt độ khoảng 100C (gia nhiệt bằng điện). Sau thời gian này, phần nhôm dính vào khuôn sẽ bị tách ra khỏi khuôn. Khuôn sau khi tách được nhôm sẽ được đưa sang công đoạn rửa nước.
- Phản ứng tách nhôm ra khỏi khuôn:
Al+ NaOH (t:100°C)      NaAlO2 + H2O
- Rửa khuôn: Dùng bàn chải để cọ sạch nhôm còn bám lại trên bề mặt
- Gia công, sửa chữa: Sau khi tách nhôm, phần khuôn có bề mặt lồi lõm sẽ được đưa sang công đoạn mài (bằng máy mài tay, hoặc dũa mài với) để đảm bảo độ phẳng của bề mặt khuôn hoặc đưa qua công đoạn hàn để gắn phần lõm của khuôn. Công nghệ hàn sử dụng ở đây là hàn điểm, có sử dụng que hàn.
- Thấm nitơ: Khuôn sau khi được làm sạch và nhẵn bề mặt sẽ đưa sang lò thấm nitơ để làm tăng độ cứng của khuôn, với nguyên lý hoạt động của lò nhưsau:
Khuôn được đưa vào lò thấm nitơ (lò tôi), sau đó lò được gia nhiệt đến 200°C (bằng khí gas), lúc này khí NH3 được phóng vào lò và tiếp tục gia nhiệt lên đến 530°C, trong thời gian khoảng 12h. Lúc này bề mặt của thanh nhôm sẽ tạo thành lớp Aluminium Nitride (hay còn gọi là nhôm nitrua: AIN), có độ dày khoảng 0,05mm, độ cứng lên đến 1.200HV. Sau khi đủ thời gian thấm, sẽ hạ nhiệt độ trong lò (bằng cách ngừng cung cấp khí gas) và dừng phóng khí NH3. Sau khoảng 2h lò nguội hẳn (lúc này trong lò cũng không còn khí NH3), khuôn định hình thanh nhôm sẽ được đưa trở lại xưởng định hình.
Trong khoảng thời gian nhiệt độ trong lò đạt 2000C : 500C, sẽ xảy ra hiện tượng, khí NH3 bị bay hơi, sẽ được dẫn thoát vào đường ống thu khí (p10mm, dài 3m) dẫn vào lò đốt khí NH3 (bằng gas), ở nhiệt độ 700C để đốt hoàn toàn lượng khí phát sinh này, theo phản ứng:
NH3+ O2 => N2 + H2O
- Yêu cầu khuôn:
+Khuôn đạt độ cứng yêu cầu 58 HRC trở lên; Bề mặt thành khuôn khôngrỗ;
+ Trong buồng khuôn không có sắt, thép bụi bẩn;
+ Đạt chuẩn kích thước, chi tiết theo bản vẽ khách hàng yêu cầu.
d. Quy trình sản xuất thanh nhôm xi mạ (tại nhà Anod):








 (
Thanh nhôm định hình
Nước thải
Hơi NaOH
Treo nhôm lên giá
Bể tẩy dầu
Bể rửa nước 1 + 2
Bể mòn kiềm (ADD)
Rửa nước 3 + 4
Bể trung hòa
Rửa nước 5 + 6
Bể mạ Anod 1 + 2
Bể ổn định
Bể mạ Anod 3 + 4
Bể rửa nước 7 + 8
Bể tạo màu
rửa nước 9 + 10
Vít lỗ
Hơi Axit
Hơi Axit
Khu để ráo nước
Rửa nước 13 + 14
Điện di (ED)
Bể rửa nước nóng 1 + 2 + 3
Khu để ráo nước
Rửa nước 11 + 12
Ghi chú
:
               :Đường công nghệ
                :Đường dòng thải
)			Sơ đồ 5: Quy trình sản xuất thanh nhôm xi mạ



























* Thuyết minh quy trình:
Khoảng 25% thanh nhôm sau quá trình định hình được đưa sang công đoạn xi mạ (là quá trình oxy hóa bề mặt thanh nhôm để tạo nên lớp màng oxit, bảo vệ khỏi những tác động của thời tiết và nhiều tác nhân khác). Thanh nhôm định hình được treo lên giá để đưa vào ngâm trong bể tẩy dầu trong khoảng 1-2phút để tẩy sạch dầu mỡ và bụi bẩn bám trên bề mặt nhôm. Ra khỏi bể tẩy dầu nhôm được đưa qua 02 bể chứa nước để rửa sạch lớp hóa chất tẩy dầu trước khi sang bể soda (hay còn gọi là bể mòn kiềm, có bổ sung NaOH) từ 3 - 5 phút để loại bỏ lớp màng oxi hóa tự nhiên (nhôm oxit) của nhôm khi để trong không khí. Sau khi tẩy so da, nhôm được nhúng qua 2 bể rửa nước để nhằm mục đích rửa sạch lượng xút và lớp mùn oxit đã được loại bỏ.
Để đảm bảo nhôm khi đưa vào bể oxi hóa mạnh ở trạng thái trung tính, thì nhôm sau soda được đưa vào ngâm trong bể trung hòa trong 01 phút, để trung hòa lượng xút vẫn còn bám lại trên thanh nhôm. Sau khi trung hòa, các thanh nhôm rửa lại bằng nước sạch qua 02 bể chứa nước, nhằm rửa sạch dư lượng hóa chất và bụi bẩn còn bám trên nhôm và giá treo.
Tiếp theo chuyển sang công đoạn mạ (bể mạ Anod 1, 2, 3, 4, hay còn gọi là bê oxy hóa). Trong các bể oxy hóa, tại các điện cực diễn ra quá trình điện phân trong đó các thanh nhôm sẽ đóng vai trò là cực catot, bể axit (H2SO4) là điện cực âm. Dưới tác dụng của dòng điện 1 chiều một lớp màng oxy hóa nhân tạo sẽ được hình thành trên bề mặt các thanh nhôm với độ dày tiêu chuẩn từ 8 - 9um (tùy theo yêu cầu về độ dày của lớp màng oxy hóa mà khống chế thời gian ngâm cho phù hợp). Để lớp màng oxy hóa tạo thành đảm báo chất lượng yêu cầu cần khống chế tốt nhiệt độ bể, mật độ dòng điện, điện áp, nồng độ axit tự do và hàm lượng ion nhôm trong bể theo quy định. Trong quá trình oxy hóa nhân viên kỹ thuật phải thường xuyên kiểm tra độ dày của lớp màng oxy hóa xem có đạt yêu cầu không để có biện pháp khắc phục. Sau quá trình oxy hóa, bề mặt nhôm sẽ được phủ một lớp oxy hóa siêu cứng.
Nhôm sau khi khỏi bể oxy hóa sẽ chuyển sang công đoạn rửa nước để đảm bảo cho quá trình tạo màu chủ yếu bằng kim loại Niken (được ưa chuông nhất) và một số bột màu kim loại khác như Crom, đồng, thiếc, coban,...bằng phương pháp tạo màu điện phân, khi đó kim loại Niken và bột màu kim loại đóng vai trò là cực Anod, dưới tác dụng của dòng điện sẽ bám dính vào thanh nhôm (cực catot). Sau quá trình này, sản phẩm xi mạ sẽ có nhiều màu sắc khác nhau (khoảng 30 màu) theo yêu cầu của khách hàng. Sau mỗi chủng loại màu, Công ty sẽ tiến hành thải bỏ toàn bộ bể màu để thay màu khác. Tuy nhiên, việc thải bỏ này rất hạn chế do chủ yếu Công ty sử dụng phương pháp tạo màu bằng kim loạiNiken.
Nhôm ra khỏi bể tạo màu được đưa lần lượt vào 02 bể chứa nước để rửa lượng hóa chất dư bám trên bề mặt nhôm. Các thanh nhôm sau đó được đưa vào bể lấp lỗ (vít lỗ), để bịt các lỗ xốp ở lớp màng oxy hóa hình thành trên bề mặt nhôm. Nhôm sau đó được đưa qua 02 bể rủa nước RO để rửa sạch lần cuối. Sau đó nhôm được đưa vào bể rửa nước nóng (nhiệt độ 50 -70°C) trong thời gian từ 10 - 15 phút, để đảm bảo bề mặt nhôm sau lấp lỗ ổn định, rắn chắc trước khi bể điện di.
Sơn điện di là phương pháp mạ Polyme tạo màng bảo vệ trên nền kim loại trong dung dịch nước dưới tác dụng của dòng điện 1 chiều trong khoảng thời gian ngắn từ 20 giây - 180 giây. Màng sơn điện di sau khi đóng rắn có hình thức bóng, đẹp, chất lượng đanh chắc, Độ bền, chống ăn mòn cao, chịu va đập tốt, lớp keo che phủ hoàn toàn và đồng đều, độ bóng độ cứng cao, độ bám dính tuyệt vời thể hiện khả năng bảo vệ chống ăn mòn kim loại tốt. Thanh nhôm sau khi ra khỏi bể điện di sẽ được đưa lần lượt vào 02 bể chứa nước để rửa lượng hóa chất dư còn lại bám trên bề mặt nhôm.
Ưu điểm nổi bật của sơn điện di của Công ty là sự thân thiện với môi trường nhờ sử dụng dung môi gốc nước thay thế cho dung môi hữu cơ truyền thống nên ít gây độc hại, ô nhiễm môi trường và tránh được nguy cơ cháy nổ. Bên cạnh đó cùng với mức tiêu thụ năng lượng cũng như mức tiêu hao thấp là một trong những lợi thế của sơn điện di. Phương pháp sơn điện di dễ dàng áp dụng tự động hoá trong các dây chuyền công nghiệp hiện đại, sơn nhanh cho năng suất cao.
Nhôm thành phẩm sẽ được kiểm tra, đóng gói, nhập kho và phân phối cho khách hàng. Nếu nhôm không đạt chất lượng như yêu cầu, nhân viên sẽ tìm hiểu nguyên nhân phát sinh lỗi để có hướng khắc phục. Trong trường hợp không khắc phục sẽ được tái sản xuất.
[bookmark: bookmark694][bookmark: _Toc103802721][bookmark: _Toc128485713][bookmark: _Toc129182427]3.3. Sản phẩm của dự án: Sản phẩm của cơ sở bao gồm các sản phẩm nhôm định hình.
[bookmark: bookmark695][bookmark: _Toc103802722][bookmark: _Toc128485714][bookmark: _Toc129182428]4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, nước của dự án
[bookmark: _Toc103802723][bookmark: _Toc128485715][bookmark: _Toc129182429]4.1 Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu
[bookmark: _Toc60153212][bookmark: _Toc98599897][bookmark: _Toc103803429]Bảng 1. Nhu cầu nguyên vật liệu, phụ liệu cho sản xuất
	STT
	Danh mục
	Đơn vị
	Khối lượng
	Xuất xứ

	
	
	
	Hiện tại
	Tối đa
	

	I
	Nguyên liệu sử dụng cho công đoạn định hình

	1
	Nhôm nguyên liệu sử dụng (thỏi nhôm dài Billet)
	Tấn/tháng
	948
	1.263
	Úc, Malaysia

	II
	Hóa chất sử dụng cho sản xuất sơn tĩnh điện

	1
	Bột sơn tĩnh điện
	Tấn/tháng
	30
	30
	Úc, Malaysia

	2
	Dung dịch Crom VI 
	Tấn/tháng
	1
	1
	Việt Nam

	3
	Dung dịch tẩy dầu mỡ TD-226S (alkilbenzen sulfuonic acid-C6H5SO3 (công đoạn nhúng rửa)
	Tấn/tháng
	3,5
	3,5
	Việt Nam

	III
	Hóa chất sử dụng cho sản xuất xi, mạ

	1
	Dung dịch H2SO4
	Tấn/năm
	0
	60
	Việt Nam

	2
	Dung dịch NaOH
	Tấn/năm
	0
	25
	Việt Nam

	3
	Bột màu kim loại (Ni, Cr, Cu, Co)
	Tấn/năm
	0
	1,7
	Việt Nam

	IV
	Nguyên, nhiên liệu, hóa chất sử dụng cho quá trình bảo dưỡng khuôn

	1
	NaOH
	Tấn/tháng
	0,9
	1,2
	Việt Nam

	2
	Khí NH3
	Tấn/tháng
	0,1
	0,13
	Việt Nam

	3
	Dũa mài khuôn
	Chiếc/tháng
	11,25
	15
	Việt Nam

	4
	Que hàn
	Kg/tháng
	0,75
	1
	Việt Nam

	V
	Nhiên liệu sử dụng

	1
	Gas LPG
	Tấn/tháng
	75
	100
	Việt Nam

	2
	Dầu mỡ bôi trơn (bảo dưỡng máy móc)
	Kg/tháng
	3,7
	5
	Việt Nam

	3
	Dầu thủy lực (bảo dưỡng máy móc)
	Lít/tháng
	15
	20
	Việt Nam

	VI
	Hóa chất xử lý nước thải, khí thải

	1
	NaOH
	Kg/tháng
	150
	500
	Việt Nam

	2
	PAC
	Kg/tháng
	45
	150
	Việt Nam

	3
	Polyme
	Kg/tháng
	60
	200
	Việt Nam

	4
	H2SO4
	Kg/tháng
	30
	100
	Việt Nam

	5
	Vật liệu hấp thụ PE
	Kg/năm
	0
	180
	Việt Nam


Nguồn: Công ty TNHH nhôm Mal Việt Nam
[bookmark: _Toc103802724][bookmark: _Toc128485716][bookmark: _Toc129182430]4.3. Nhu cầu điện, nước và nhiên liệu
[bookmark: _Toc129182431]- Nhu cầu sử dụng điện: Điện sử dụng cho sản xuất và sinh hoạt của nhà máy được cung cấp bởi Công ty Điện lực Nam Định. Từ trạm biến áp của KCN, điện được dẫn về trạm biến áp của nhà máy để cấp cho các khu vực có nhu cầu sử dụng. Lượng điện sử dụng khoảng 300.000 kwh/tháng.
- Nhu cầu sử dụng nước: Căn cứ hóa đơn sử dụng nước trong 5 tháng đầu năm 2024, nước sử dụng trong tháng cao nhất là 1.037 m3 (khoảng 40 m3/ngày) 
[bookmark: _Toc21934457][bookmark: _Toc103803432]Bảng 2: Lượng nước sử dụng của Nhà máy
	Tháng
	Lượng nước sử dụng

	
	m3/tháng
	m3/ngày

	T1/24
	921
	35,42

	T2/24
	1037
	39,88

	T3/24
	872
	33.53

	T4/24
	456
	17,54

	T5/24
	634
	24,38


+ Nước cấp cho sinh hoạt: 
Số công nhân hiện tại 80 người, lượng nước trung bình sử dụng khoảng 45lít/người/ngày (theo tiêu chuẩn 01:2021/TCVN-BXD cấp cho sinh hoạt không bao gồm nấu ăn, tắm giặt): 80 người x 120lít/người =9600 lít/ngày = 9,6 m3/ngày.
Khi Công ty hoạt động đạt công suất tối đa theo kế hoạch sẽ chỉ tuyển thêm khoảng 70 công nhân tại bộ phận cơ khí, lắp ráp do hai dây chuyền sản xuất rất tương đồng nhau. Vậy tổng lượng nước cấp cho sinh hoạt của 150 công nhân (bằng với lượng thải) khi đạt công suất thiết kế khoảng 18 m3/ngày.đêm. 
+ Nước cấp cho sản xuất (nước công nghệ được lọc qua hệ thống RO):gồm 2 khu vực xi mạ (nhà anod) và khu vực tẩy dầu. Lượng nước cấp này được bổ sung thường xuyên vào các bể cùng với lượng hóa chất theo định mức công nghệ quy định. Hàng ngày, Công ty tiến hành vệ sinh, hút cặn các bể và rửa bể. Lượng nước này được thu gom về trạm xử lý nước thải. Công ty đã đầu tư xây dựng trạm xử lý nước thải công suất 120m3/ngày.đêm để xử lý nước thải đạt QCVN 40:2011/BTNMT cột B. 
Nước cấp xi mạ: Ước tính theo kích thước 11 bể xi mạ có thể tích công tác là 5,09m3/1 bể, tổng lượng nước cấp cho xi mạ khoảng 56m3/ngày (hiện tại chưa phát sinh); nước thải ước tính bằng 80% nước cấp
Nước cấp tẩy dầu: Ước tính theo kích thước 5 bể xi mạ có thể tích công tác là 3,5m3/1 bể, tổng lượng nước cấp cho xi mạ khoảng 17,5m3/ngày; nước thải ước tính bằng 80% nước cấp.
Nước cấp cho RO: Hiệu suất lọc nước của hệ thống RO đạt 70% (30% nước thải của hệ thống này được tận dụng làm nước vệ sinh nhà xưởng), nước sau RO được đưa vào bể mạ và bể tẩy dầu. Với khối lượng nước cấp như trên, nước cáp cho RO hiện tại khoảng 25m3/ngày, tối đa 105m3/ngày
Nước cấp cho vệ sinh khuôn: Ước tính theo kích thước bể rửa gồm 12 bể rửa có thể tích công tác là 0,45m3/bể và số lượng mẻ rửa là 1 mẻ/ngày, tổng lượng nước cấp cho vệ sinh khuôn hiện tại là 5,4 m3/ngày, tối đa 1,5 mẻ/ngày nước cấp là 7,2m3/ngày; nước thải ước tính bằng 100% nước cấp.
Toàn bộ nước thải được xử lý đạt QCVN cột B 40:2011/BTNMT trước khi đấu nối vào trạm xử lý nước thải tập trung 4.500m3/ngày.đêm của khu công nghiệp Hòa Xá.
[bookmark: _Toc98599899][bookmark: _Toc103803430][bookmark: _Toc60153213]Bảng 3. Bảng cân bằng lượng nước cấp và nước thải
	[bookmark: bookmark696]STT
	Công đoạn sử dụng nước
	Nước cấp (m3/ngày)
	Nước thải (m3/ngày)

	
	
	Hiện tại
	Tối đa
	Hiện tại
	Tối đa

	I
	Nước dùng trong sinh hoạt
	9,6
	18
	9,6
	18

	II
	Nước dùng cho sản xuất:
	30,4
	80,7
	26,9
	97,5

	1
	Nước cấp cho hoạt động xi mạ được tính từ nước của hệ thống RO (ước tính theo kích thước bể mạ và tỷ lệ pha dung dịch mạ)
	0
	56
	0
	44,8

	2
	Nước cấp cho công đoạn xử lý bề mặt tại xưởng phun sơn tĩnh điện được tính từ nước của hệ thống RO (ước tính theo kích thước bể tẩy dầu và tỷ lệ pha dung dịch tẩy dầu)
	17,5
	17,5
	14
	14

	3
	Hệ thống lọc RO 70% nước công nghệ (cấp nước cho tẩy dầu, xi mạ), 30% nước thải 
	25
	105
	7,5 (Sử dụng để vệ sinh nhà xưởng)
	31,5
(Sử dụng để vệ sinh nhà xưởng)

	4
	Nước cấp cho quá trình vệ sinh khuôn (ước tính theo mẻ rửa và dung tích thùng rửa)
	5,4
	7,2
	5,4
	7,2

	Tổng
	40
	130
	36,5
	115,5


[bookmark: _Toc103802725][bookmark: _Toc128485717][bookmark: _Toc129182432]5. Các thông tin khác liên quan đến dự án
[bookmark: _Toc103802726][bookmark: _Toc128485718][bookmark: _Toc129182433]5.1.Các hạng mục công trình xây dựng
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Công ty TNHH nhôm Mal Việt Nam thuê nhà xưởng của Công ty CP len Thủy Bình với tổng diện tích 10.990,6 m2 để thực hiện dự án “Xây dựng nhà xưởng sản xuất nhôm”. Các hạng mục công trình đã được xây dựng và cải tạo sửa chữa để phù hợp với mục đích sử dụng của dự án gồm (chi tiết được thể hiện tại bản vẽ tổng mặt bằng khu vực hoạt động của dự án): 
	STT
	Hạng mục
	Đơn vị tính
	Diện tích
	Tình trạng

	1
	Nhà xưởng 4
	m2
	3.850,0
	Đã xây dựng

	2
	Phụ trợ sản xuất (Khu xử lý nước thải)
	m2
	395
	Đã xây dựng

	3
	Nhà xưởng 5
	m2
	738
	Đã xây dựng

	4
	Khu kỹ thuật VHĐT
	m2
	582
	Đã xây dựng

	5
	Kho rác thải + phụ trợ sản xuất
	m2
	71
	Đã xây dựng

	6
	Nhà bảo vệ
	m2
	20,6
	Đã xây dựng

	7
	Trạm điện
	m2
	4
	Đã xây dựng

	8
	Cây xanh, sân đường
	m2
	5.330
	Đã xây dựng

	
	Tổng diện tích
	m2
	10.990,6
	Đã xây dựng


* Công trình bảo vệ môi trường:
[bookmark: _Toc103803434][bookmark: _Toc39668786]Bảng 5. Các hạng mục bảo vệ môi trường của dự án
	
TT
	Tên công trình hạng mục
	Phương án trong ĐTM đã được phê duyệt
	Điều chỉnh thay đổi so với ĐTM
	Thời điểm khởi công
	Thời điểm hoàn thành

	1
	Trạm XLNT sinh hoạt công suất 15 m3/ngày đêm
	Nước thải sinh hoạt qua bể phốt -> Bể thu gom -> Bể yếm khí -> bể lắng -> bể lọc -> bể ngăn khử trùng -> hố ga ->cống thu gom nước thải KCN
	Không xây dựng trạm xử lý nước thải sinh hoạt công suất 15 m3/ngày đêm
Nước thải sinh hoạt qua bể phốt ->hố ga ->Hệ thống xử lý nước thải sản xuất công suất 120 m3/ngày đêm->cống thu gom nước thải KCN
	
	

	2
	Trạm XLNT công suất 120 m3/ngày đêm
	Nước thải khu vực xi mạ và tẩy dầu ->Khử crom ->lọc màng PE (tách bùn) ->Lọc cát sỏi và than hoạt tính ->cống thu gom nước thải KCN
	Toàn bộ nước thải sau khi xử lý sơ bộ tại các khu vực -> Khử crom -> Xử lý hiếu khí -> Lọc Màng MBR -> xả thải cống KCN 
	Năm 2021 đã xây dựng
	Năm 2024 điều chỉnh cải tạo

	3
	Trạm XLNT anod công suất 85 m3/h
	Không nêu trong ĐTM
	Nước thải anod ->2 bể phản ứng -> bể lắng ->trạm XLNT công suất 120 m3/ngày đêm
	Quý 1/2024 
	Quý 2/2024

	4
	Hệ thống tách dầu mỡ
	Không nêu trong ĐTM
	Nước thải nhà ăn được thu gom qua bể tách dầu mỡ 3 ngăn dung tích 5 m3
	Năm 2021
	Năm 2021

	5
	Hệ thống thu gom, thoát nước mưa
	Nước mưa được thu gom chảy theo đường ống PVC D110
	Không thay đổi
	Năm 2021
	Năm 2021

	6
	Hệ thống thu gom, xử lý nước thải
	Nước thải được thu gom chảy theo đường ống PVC D110
	Không thay đổi
	Năm 2021
	Năm 2021

	7
	Hệ thống thu hồi bụi sơn khu vực sơn tĩnh điện
	Hệ thống thu hồi bụi (bột) sơn tại khu vực buồng phun sơn tĩnh điện: Công ty sử dụng bột sơn với thành phần gồm nhựa polymer, bột độn, bột màu, chất làm đều màu để thực hiện phun sơn tĩnh điện nên không phát sinh mùi và khả năng thu hồi lại bột sơn đến 99%.Bột sơn phát sinh trong buồng phun sơn được quạt hút, hút tất cả không khí và bột sơn theo đường ống dẫn vào cyclon
	Không thay đổi
	Năm 2021
	Năm 2021

	8
	Hệ thống xử lý hơi mùi, khí thải từ khu vực các bể chứa hóa chất
	Khu vực mạ có 11 bể,được thiết kế đường ống hút nhánh D15mm, có lỗ thu khí, đặt trên các thành bể để hút toàn bộ khí thải phát sinh. Sau khi qua dàn phun, dòng khí thải được hấp thụ xuống bể chứa. Bùn lắng đọng dưới đáy bể dòng khí tiếp tục theo quạt hút đi qua lớp vật liệu lọc hấp phụ PE, được chia làm 3 tầng hấp thụ với bề dày khoảng 0,2m/tầng (tổng khoảng 0,6m).Khí thải sau khi được xử lý đảm bảo đạt QCVN 19:2009/BTNMT (cột B), theo ống phóng không (cao 5m, tính từ mặt sản nóc tầng 2, đường kính (500mm) ra ngoài môi trường.
Khí thải từ khu vực bể chứa hóa chất -> Ống dẫn khí thải
-> Các hệ thống ống dẫn làm mát -> Ống dẫn khí thải làm nguội tự nhiên -> Lọc qua than hoạt tính -> Môi trường
	Không thay đổi
	Quý 1/2024 
	Quý 2/2024

	9
	Công trình xử lý chất thải khác
	- Chất thải nguy hại chứa trong kho chứa CTNH  có diện tích 20 m2, biển báo CTNH, có cửa khóa
· - Chất thải thông thường: Xây dựng kho chứa diện tích 20 m2
- Chất thải rắn sinh hoạt: Bố trí các thùng chứa rác thải sinh hoạt, thể tích 20 lít/thùng đặt khu vực nhà ăn.
	Không thay đổi
	Năm 2021
	Năm 2021


[bookmark: _Toc103802727][bookmark: _Toc128485719][bookmark: _Toc129182434]5.2. Máy móc, thiết bị sản xuất
Máy móc thiết bị của Công ty đang trong tình trạng hoạt động tốt. Các danh mục máy móc, thiết bị theo đúng ĐTM đã được phê duyệt. Cụ thể như sau: 
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	TT
	Tên máy móc thiết bị
	ĐVT
	Số lượng
	Tình trạng sử dụng
	Xuất xứ
	Ghi chú

	1
	Hệ thống lò gia nhiệt, làm nóng Billet
	HT
	02
	90%
	Trung Quốc
	Lắp đặt năm 2021

	2
	Máy đùn ép
	Máy
	02
	90%
	Trung Quốc
	Lắp đặt năm 2021

	3
	Hệ thống cầu trục 10 tấn
	HT
	01
	90%
	Trung Quốc
	Lắp đặt năm 2021

	4
	Hệ thống bàn lăn
	HT
	02
	90%
	Trung Quốc
	Lắp đặt năm 2021

	5
	Máy cắt
	Máy
	02
	90%
	Trung Quốc
	Lắp đặt năm 2021

	6
	Hệ thống giá treo thành nhôm
	HT
	01
	90%
	Đài Loan
	Lắp đặt năm 2021

	7
	Lò già hóa
	Lò
	02
	90%
	Đài Loan
	Lắp đặt năm 2021

	8
	Buồng phun sơn tĩnh điện
	Buồng
	01
	90%
	Đài Loan
	Lắp đặt năm 2021

	9
	Hệ thống máy sấy
	HT
	01
	90%
	Đài Loan
	Lắp đặt năm 2021

	10
	Thiết bị thu hồi bụi sơn sơ cấp (cyclon)
	Thiết bị
	01
	90%
	Đài Loan
	Lắp đặt năm 2021

	11
	Thiết bị thu hồi bụi sơn thứ cấp
	Thiết bị
	01
	90%
	Đài Loan
	Lắp đặt năm 2021

	12
	Hệ thống bể tẩy dầu
	Bể
	08
	90%
	Việt Nam
	Lắp đặt năm 2021

	13
	Hệ thống giá treo thanh nhôm
	HT
	01
	90%
	Đài Loan
	Lắp đặt năm 2021

	14
	Máy mài cầm tay
	Cái
	02
	90%
	Đài Loan
	Lắp đặt năm 2021

	15
	Máy hàn
	Cái
	02
	90%
	Đài Loan
	Lắp đặt năm 2021

	16
	Dũa mài khuôn
	Cái
	15
	90%
	Việt Nam
	Lắp đặt năm 2021

	17
	Làm thấm ni tơ
	Lò
	01
	90%
	Đài Loan
	Lắp đặt năm 2021

	18
	Lò đốt khí NH3
	Lò
	01
	90%
	Đài Loan
	Lắp đặt năm 2021

	19
	Trạm XLNT công suất 120 m3/ngày đêm
	HT
	01
	90%
	Việt Nam
	Lắp đặt năm 2021

	20
	Máy nén khí
	Cái
	02
	90%
	Đài Loan
	Lắp đặt năm 2021

	21
	Trạm cân
	Trạm
	01
	90%
	Đài Loan
	Lắp đặt năm 2021

	22
	Dây chuyền xi, mạ (nhà anod)
	Chuyền
	01
	100%
	Đài Loan
	Lắp đặt năm 2024

	23
	Hệ thống máy nâng hạ
	HT
	01
	90%
	Việt Nam
	Lắp đặt năm 2024

	24
	Hệ thống bể tẩy rửa
	Bể
	12
	90%
	Việt Nam
	Lắp đặt năm 2021

	25
	Hệ thống lọc nước RO
	HT
	01
	90%
	Đài Loan
	Lắp đặt năm 2021

	26
	Hệ thống cung cấp gas LPG
	HT
	01
	90%
	Việt Nam
	Lắp đặt năm 2021


[bookmark: _Toc39668849][bookmark: _Toc103802728][bookmark: _Toc128485720][bookmark: _Toc129182435]	5.3. Tổng mức đầu tư và nguồn vốn đầu tư
Tổng mức đầu tư dự án là: 9.164.531.000 VND
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[bookmark: _Toc103802732][bookmark: _Toc128485724][bookmark: _Toc129182439][bookmark: bookmark59]SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG
[bookmark: _Toc103802733][bookmark: _Toc128485725][bookmark: _Toc129182440]1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với các quy hoạch
[bookmark: bookmark60][bookmark: _Toc103802734][bookmark: _Toc103802735]- Mục tiêu của Dự án phù hợp với mục tiêu tổng thể của Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 611/QĐ-TTg ngày 08/7/2024 là: Chủ động phòng ngừa, kiểm soát được ô nhiễm và suy thoái môi trường; phục hồi và cải thiện được chất lượng môi trường; ngăn chặn suy giảm và nâng cao chất lượng đa dạng sinh học, nhằm bảo đảm quyền được sống trong môi trường trong lành của Nhân dân trên cơ sở sắp xếp, định hướng phân bố hợp lý không gian, phân vùng quản lý chất lượng môi trường; định hướng thiết lập các khu bảo vệ, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; hình thành các khu xử lý chất thải tập trung cấp quốc gia, cấp vùng, cấp tỉnh; định hướng xây dựng mạng lưới quan trắc và cảnh báo môi trường cấp quốc gia và cấp tỉnh; phát triển kinh tế - xã hội bền vững theo hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế các-bon thấp, hài hòa với tự nhiên và thân thiện với môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.
- Mục tiêu của Dự án phù hợp với mục tiêu tổng thể của Quy hoạch tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 1729/QĐ-TTg ngày 29/12/2023 là: Xây dựng nền kinh tế của tỉnh Nam Định có bước phát triển nhanh, bền vững, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, trọng tâm là công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Tập trung đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng hiện đại, hệ thống đô thị tương đối phát triển, các lĩnh vực văn hóa, xã hội được chú trọng phát triển; mức sống người dân từng bước được cải thiện; môi trường được bảo vệ bền vững, bảo đảm vững chắc an ninh, quốc phòng và trật tự an toàn xã hội; xây dựng thành phố Nam Định thành trung tâm vùng Nam đồng bằng sông Hồng. Đến năm 2030, Nam Định có trình độ phát triển ở mức trung bình khá và đến năm 2050 đạt mức phát triển khá của vùng đồng bằng sông Hồng, ưu tiên phát triển các sản phẩm công nghiệp có thị trường tương đối ổn định, hiệu quả cao, các ngành công nghiệp có thế mạnh về nguồn nguyên liệu (công nghiệp chế biến nông sản thực phẩm), lao động (dệt may, da giày...); tăng cường đầu tư chiều sâu, đổi mới trang thiết bị công nghệ hiện đại, thiết bị đồng bộ; khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển công nghiệp, đa dạng hóa các nguồn vốn đầu tư.
- Mục tiêu phát triển của dự án nói riêng và KCN Hòa Xá nói chung hoàn toàn phù hợp với mục tiêu của Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đã được Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 450/QĐ-TTg ngày 13/4/2022: “Mục tiêu hàng đầu là bảo vệ sức khỏe của nhân dân; ưu tiên chủ động phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm, … cải thiện chất lượng môi trường, … góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu; đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật về môi trường; … phát triển kinh tế tuần hoàn và áp dụng hiệu quả nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả chi phí xử lý”
- Ngoài ra, dự án được triển khai đúng với quy hoạch chi tiết của KCN Hòa Xá được UBND tỉnh phê duyệt và phù hợp quy hoạch ngành nghề được phê duyệt trong báo cáo đánh giá tác động môi trường Khu công nghiệp Hòa Xá. 
+ Quyết định số 2425/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh Nam Định về việc điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thành phố Nam Định, trong đó có cơ cấu quy hoạch sử dụng đất cho KCN Hòa Xá, các ngành nghề đầu tư sản xuất, kinh doanh, dịch vụ chính trong KCN bao gồm: Dệt nhuộm, cơ khí, vật liệu xây dựng, nông sản thực phẩm, dược phẩm, đồ gỗ nội thất, nhựa gia dụng, đồ uống, ...
+ Quyết định số 1241/QĐ-BTNMT ngày 12 tháng 6 năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Hòa Xá”
+ Quyết định số 1131/QĐ-UBND ngày 10/6/2008 của UBND tỉnh Nam Định về Quy hoạch chi tiết của KCN Hòa Xá
+ Quyết định số 679/QĐ-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2016 của UBND tỉnh Nam Định về phê duyệt quy hoạch phân khu (điều chỉnh quy hoạch chi tiết) Khu công nghiệp Hòa Xá, tỉnh Nam Định, tỷ lệ 1/2000.
+ Giấy xác nhận số 71/GXN-TCMT ngày 24 tháng 6 năm 2015 của Tổng cục Môi trường về việc hoàn thành công trình bảo vệ môi trường của Dự án “Xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Hóa Xá” tại đường Phạm Ngũ Lão, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.
2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường
2.1. Hiện trạng hoạt động và quản lý môi trường KCN Hòa Xá:
	KCN Hoà Xá được thành lập theo văn bản số 1345/CP-CN ngày 03/10/2003 của Thủ tướng Chính phủ, với mục tiêu chính là “môi trường, việc làm, xuất khẩu, ngân sách” và được đầu tư bằng 100% vốn ngân sách của Trung ương và của tỉnh. UBND tỉnh Nam Định có Quyết định số 2808/QĐ-UBND ngày 03/11/2003 về việc phê duyệt Dự án nghiên cứu khả thi xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN hòa Xá - tỉnh Nam Định với Tổng mức đầu tư: 472,355 tỷ đồng. Đến nay, hầu hết các hạng mục cơ sở hạ tầng như các tuyến đường giao thông, hệ thống thoát nước thải, hệ thống thoát nước mưa, hệ thống chiếu sáng, hồ điều hoà, trạm xử lý nước thải tập trung đã hoàn thành đáp ứng nhu cầu phục vụ cho các nhà đầu tư với tổng vốn đã đầu tư khoảng 243,3 tỷ đồng. Trạm xử lý nước thải đã đầu tư xây dựng giai đoạn I công suất 4.500 m3/ngày.đêm, đã đi vào hoạt động. Đồng thời, các cơ sở hạ tầng kỹ thuật về cấp nước sạch, điện, viễn thông cũng đã được ngành Điện lực, viễn thông và công ty cấp nước Nam Định triển khai đồng bộ, theo quy hoạch được duyệt và đã phục vụ được nhu cầu của các doanh nghiệp, các nhà đầu tư đến đầu tư tại KCN Hoà Xá.
	- Về Công tác quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại (CTNH).
+ KCN quản lý rác thải rắn theo hình thức: Các doanh nghiệp hoạt động trong KCN tự chủ động hợp đồng với đơn vị có chức năng thuê vận chuyển, xử lý theo quy định.
	+ Đối với CTNH phát sinh từ các cơ sở trong KCN: Cơ quan quản lý môi trường của KCN sẽ tổ chức hướng dẫn để các cơ sở thực hiện đúng theo các quy định về quản lý CTNH hiện hành. Việc phân loại, thu gom, lưu giữ tạm thời đối với CTNH sẽ được các cơ sở tự thực hiện trong phạm vi cơ sở. Quá trình vận chuyển, xử lý các cơ sở sẽ hợp đồng với đơn vị có đủ chức năng theo quy định để thực hiện,
	- Quản lý nước thải
Theo quy định của khu công nghiệp Hòa xá, nước thải của các doanh nghiệp trong KCN trước thải ra hệ thống thoát nước chung của KCN phải được xử lý sơ bộ đạt cột B QCVN 40:2011/BTNMT và đưa về xử lý tiếp tại trạm XLNT tập trung của KCN. Tại trạm xử lý tập trung, nước thải được xử lý tiếp đạt cột A QCVN 40:2011/BTNMT và thải ra sông Vĩnh Giang. 
(Nguồn: Báo cáo công tác quản lý môi trường các KCN năm 2023)
2.2. Đánh giá khả năng tiếp nhận chất thải của KCN Hòa Xá
Khi dự án hoạt động Công ty sẽ tiến hành thu gom xử lý các loại chất thải phát sinh tại nhà máy đảm bảo đạt quy chuẩn cho phép trước khi thải ra ngoài môi trường, cụ thể như sau:
2.2.1. Đối với chất thải rắn: 
Bao gồm rác thải sinh hoạt, rác thải công nghiệp, rác thải nguy hại được thu gom phân loại lưu giữ tại các kho chứa và hợp đồng với đơn vịcó chức năng xử lý theo quy định. Như vậy với các biện pháp giảm thiểu của Công ty khi dự án đi vào hoạt động sẽ đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường khu vực dự án và phù hợp với khả năng chịu tải của môi trường tiếp nhận chất thải.
2.2.2. Đối với nước thải: 
[bookmark: _Hlk148910825]Công ty đã đầu tư xây dựng, vận hành hệ thống xử lý nước thải công suất 70 m3/ngày.đêm. Nước thải sau xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT (cột B) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp trước khi thải vào môi trường tiếp nhận là cống thu gom nước thải của Khu công nghiệp Hòa Xá qua 01 cửa xả nằm trên đường D2. 
Công ty đang tiến hành thỏa thuận đàm phán với Trung tâm Phát triển hạ tầng và tư vấn đầu tư khu công nghiệp tỉnh Nam Định (là chủ đầu tư xây dựng hạ tầng và trạm xử lý nước thải) để sử dụng dịch vụ thu gom, xử lý nước thải sau khi xử lý đạt cột B. Khối lượng nước trung bình được thu gom về trạm xử lý nước thải tập trung của KCN Hòa Xá hiện tại khoảng 3.000 – 3.500 m3/ngày.đêm, công suất thiết kế của trạm là 4500 m3/ngày.đêm, chất lượng nước sau khi xử lý tại trạm XLNT tập trung của KCN Hòa Xá đều đạt QCVN 40:2011/BTNMT cột A. Công ty cam kết xả nước thải đúng quy chuẩn quy định với lưu lượng không vượt quá 120m3/ngày.đêm theo yêu cầu của Trung tâm Phát triển hạ tầng và tư vấn đầu tư khu công nghiệp tỉnh Nam Định.
	[bookmark: _Hlk150572591][bookmark: _Hlk150572568]Thống kê khối lượng nước thải KCN Hòa Xá

	Tháng
	năm 2022 (m3)
	năm 2023 (m3)
	năm 2024 (m3)

	1
	83.600
	95.986
	62.956

	2
	53.869
	68.463
	72.545

	3
	85.521
	89.596
	81.585

	4
	80.599
	88.007
	96.300

	5
	91.607
	94.413
	90.938

	6
	93.856
	94.379
	

	7
	97.486
	98.911
	

	8
	96.609
	111.620
	

	9
	97.563
	96.300
	

	10
	104.647
	90.938
	

	11
	100.634
	81.316
	

	12
	100.070
	88.269
	

	Tổng
	 1.086.061 
	   1.098.198 
	404.324


[Nguồn: Trung tâm Phát triển hạ tầng và tư vấn đầu tư KCN tỉnh Nam Định]
Bảng Kết quả quan trắc nước thải sau trạm XLNT KCN Hòa Xá 
	TT
	Thông số
	Đơn vị
	Kết quả phân tích
	QCVN
40:2011/BTNMT Cột A

	1 
	pH(*)
	-
	7,90
	6 ÷ 9

	2 
	TSS
	mg/L
	<15
	50

	3 
	COD
	mg/L
	22
	75

	4 
	BOD5
	mg/L
	8
	30

	5 
	Amoni (NH4+) (tính theo N)
	mg/L
	<0,6
	5

	6 
	Clorua (Cl-)(*)
	mg/L
	82
	500

	7 
	Tổng Photpho (tính theo P)(*)
	mg/L
	0,34
	4

	8 
	Tổng Nitơ
	mg/L
	<9
	20

	9 
	Sunfua (S2-)
	mg/L
	KPH (MDL=0,05)
	0,2

	10 
	Sắt (Fe)
	mg/L
	<0,09
	1

	11 
	Mangan (Mn)
	mg/L
	<0,06
	0,5

	12 
	Crom (VI)
	mg/L
	KPH (MDL=0,006)
	0,05

	13 
	Đồng (Cu)
	mg/L
	KPH (MDL=0,02)
	2

	14 
	Kẽm (Zn)
	mg/L
	KPH (MDL=0,02)
	3

	15 
	Chì (Pb)
	mg/L
	KPH (MDL=0,001)
	0,1

	16 
	Asen (As)
	mg/L
	KPH (MDL=0,0005)
	0,05

	17 
	Thuỷ ngân (Hg)
	mg/L
	KPH (MDL=0,0005)
	0,005

	18 
	Coliform
	MPN/
100 mL
	360
	3.000


[Nguồn: Ban Quản lý các KCN tỉnh Nam Định]
2.2.3. Đối với bụi, khí thải 
Theo số liệu đánh giá môi trường hàng năm được thực hiện bởi Ban Quản lý các KCN tỉnh Nam Định, hàm lượng các chất ô nhiễm đặc trung về môi trường không khí xung quanh tại KCN Hòa Xá bao gồm: CO, SO2, NOx, bụi tổng, … các kết quả quan trắc đều nằm trong quy chuẩn cho phép. 
Cụ thể như sau:
Kết quả quan trắc chất lượng môi trường không khí xung quanh của KCN Hòa Xá năm 2023 như sau:
	TT
	Thông số
	Đơn vị
	Kết quả phân tích
	QCVN 05:2023/BTNMT 
Trung bình 1 giờ

	
	
	
	KXQ.01
	KXQ.02
	KXQ.03
	KXQ.04
	KXQ.05
	KXQ.06
	

	1 
	NO2
	µg/m3
	41
	46
	34
	36
	43
	50
	200

	2 
	SO2
	µg/m3
	51
	53
	45
	46
	54
	55
	350

	3 
	Tổng bụi lơ lửng (TSP)(*)
	µg/m3
	166
	162
	156
	169
	162
	159
	300

	4 
	Chì (Pb)
	µg/m3
	KPH (MDL=0,75)
	KPH (MDL=0,75)
	KPH (MDL=0,75)
	KPH (MDL=0,75)
	KPH 
(MDL=0,75)
	KPH 
(MDL=0,75)
	-

	5 
	CO
	µg/m3
	KPH (MDL=5.000)
	KPH (MDL=5.000)
	KPH (MDL=5.000)
	KPH (MDL=5.000)
	KPH 
(MDL=5.000)
	KPH 
(MDL=5.000)
	30.000


[Nguồn: Ban Quản lý các KCN tỉnh Nam Định]
KXQ.01: Không khí xung quanh Đường N8, vị trí tiếp giáp công ty TNHH Thanh Bình.
KXQ.02: Không khí xung quanh Đường N5, vị trí tiếp giáp công ty TNHH Việt Thuận.
KXQ.03: Không khí xung quanh Đường N5, vị trí tiếp giáp công ty TNHH Minh Hồng.
KXQ.04: Không khí xung quanh Đường D4, vị trí tiếp giáp công ty TNHH Hằng Thịnh Việt Nam.
KXQ.05: Không khí xung quanh Đường D2, vị trí tiếp giáp công ty cổ phần Dệt may Nam Định.
KXQ.06: Không khí xung quanh Đường D3, vị trí tiếp giáp công ty TNHH Vật liệu phức hợp Tân Xương.













[bookmark: _Toc128485728][bookmark: _Toc129182443]

















CHƯƠNG III
[bookmark: bookmark414][bookmark: bookmark415][bookmark: bookmark416][bookmark: _Toc103802736][bookmark: _Toc128485729][bookmark: _Toc129182444][bookmark: _Toc95834869]KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ
1. [bookmark: _Toc103802737][bookmark: _Toc128485730][bookmark: _Toc129182445][bookmark: bookmark705]Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải
[bookmark: bookmark418][bookmark: _Toc103802738][bookmark: _Toc128485731][bookmark: _Toc129182446][bookmark: _Toc461201897][bookmark: _Toc482979035][bookmark: _Toc504251442][bookmark: bookmark707]1.1. Hệ thống thu gom, thoát nước mưa
	- Nước mưa trên mái được thu gom theo đường ống nhựa PVC D90 và nước mưa chảy tràn trên sân đường giao thông nội bộ được thu gom theo hệ thống đường cống hộp B400/400, nắp bằng tấm đan bê tông và hệ thống hố ga lắng cặn, rồi thải vào đường cống thoát nước mưa của KCN Hòa Xá tại cửa xả phía Tây nhà máy.  
- Đường rãnh thu gom nước mưa: bám sát đường bao của nhà máy (có bản vẽ mặt bằng thu gom nước mưa đính kèm).
Sơ đồ thu gom nước mưa của Công ty TNHH nhôm Mal Việt Nam như sau:

 (
Song chắn rác
Thoát ra cống 
đường cống thoát nước mưa của KCN Hòa Xá
Dòng chảy nước
bề mặt
Dòng chảy nước
 bề mặt
Song chắn rác
Hố ga
Hố ga
)
[bookmark: _Toc498962155][bookmark: _Toc508179331][bookmark: _Toc513644598][bookmark: _Toc519149991][bookmark: _Toc99358418]Sơ đồ 6: Sơ đồ thu gom, tiêu thoát nước mưa
- Hệ thống thoát nước trên mái qua các ống đứng có đường kính 110 và các hố ga nhỏ xây dựng bằng gạch, xi măng có kích thước 700x700mm rồi đổ vào hệ thống thoát nước mưa xung quanh nhà, xưởng.
- Hệ thống cống thoát nước mưa được thiết kế sử dụng cống hộp có kích thước 400x400mm đối với phần đường ống nằm ở bên ngoài gần đường chính, và kích thước 300x300mm với phần đường ống nằm ở bên trong Công ty.
- Hệ thống thu gom nước mưa trên sân đường của Công ty bố trí rãnh thu nước mưa và các hố ga lắng cặn cách nhau từ 10 - 20m, tấm đan đặt trên vỉa hố để tránh các xe tải trọng lớn đi qua. 
- Tại các sảnh bốc dỡ hàng hóa sau khi hoàn thiện được đánh dốc ra ngoài đảm bảo cho nước mưa không đổ vào công trình và thoát tới các hố ga.
Các hố ga được nạo vét định kỳ 6 tháng/1 lần.
Toàn bộ nước mưa trong khu vực của Công ty được thu gom và tự thoát ra hệ thống thoát nước mưa KCN Hòa Xá
	Vị trí đấu nối hệ thống thoát nước mưa của nhà máy chảy vào hệ thống thoát nước mưa chung của Khu công nghiệp Hòa Xá. Nước mưa của toàn bộ công ty được chảy vào 1 vị trí đấu nối.
	Cửa xả nước mưa : Điểm xả 1: tọa độ X= 2258588.     Y= 567155
[bookmark: _Toc519149850][bookmark: _Toc99358366]			Bảng 7. Thông số kỹ thuật hệ thống thu gom nước mưa
	TT
	Tên hạng mục
	Thông số 
kỹ thuật
	Số lượng  
	Thể tích 
(m3)

	1
	Hố ga lắng cặn
	Rộng, dài: 0,5m
Cao 1m
	30
	0.5m3/bể

	2
	Cống hộp 400x400mm
	chiều dài 300m

	3
	Cửa xả
	01


[bookmark: _Toc103802739][bookmark: _Toc128485732][bookmark: _Toc129182447]1.2.Thu gom, thoát nước thải
[bookmark: bookmark710] (
Bể tự hoại 3 ngăn
Nước thải từ hệ thống lọc RO sau khi được tận dụng vệ sinh nhà xưởng
Nước thải hệ thống nhà vệ sinh
Nước thải 
xi mạ
Nước thải 
tẩy dầu
Hệ thống xử lý nước thải sản xuất công suất 120 m
3
/ngày đêm
Cống 
thu
 nước thải chung của KCN Hòa Xá
Hệ thống xử lý nước thải xi mạ công suất 85 m
3
/giờ
Nước thải nhà ăn
Bể tách dầu mỡ
)- Quy trình thu gom nước thải:












- Nước thải sinh hoạt từ khu xưởng sản xuất, khu nhà nghỉ cán bộ được thu gom bằng đường ống nhựa PVC 110 xuống bể phốt 3 ngăn để xử lý sơ bộ sau đó theo đường ống PVC 110 chảy về hố thu nước thải sinh hoạt trước khi vào trạm xử lý nước thải tập trung công suất 120 m3/ngày đêm để tiếp tục xử lý. Tổng số lượng bể tự hoại là 4 bể với dung tích khoảng 86,4 m3.
- Nước thải khu nhà ăn: Được thu gom theo đường ống nhựa 110 qua bể tách mỡ vào trạm XLNT 120m3/ngày.
- Về nước thải sản xuất: Được thu gom theo đường ống nhựa 110 vào trạm XLNT 85m3/giờ, sau đó chuyển sang trạm 120m3/ngày.
- Nước thải sau hệ thống xử lý nước thải tập trung được bơm chảy tràn và dẫn chảy bằng đường ống PVC 140 xả ra hệ thống cống thoát nước thải chung của KCN Hòa Xá.
[bookmark: _Toc392508325][bookmark: _Toc394296632][bookmark: _Toc394296877][bookmark: _Toc394297122][bookmark: _Toc414266760][bookmark: _Toc414266912][bookmark: _Toc519149855][bookmark: _Toc99358367]Bảng 8. Thông số kỹ thuật hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt
	TT
	Tên hạng mục
	Thông số 
kỹ thuật
	Số lượng  
	Thể tích 
(m3)

	1
	Hệ thống bể tự hoại
	03 ngăn (1 ngăn chứa, 2 ngăn lắng)
	04
	86,4

	-
	Xưởng sản xuất 
	2,1 x 6,85 x 1,5 (m)
	2
	21,6 m3/bể

	-
	Khu văn phòng
	
	1
	21,6 m3/bể

	-
	Nhà ăn
	
	1
	21,6 m3/bể

	2
	Hố ga lắng cặn
	0,6 x 0,6 x 1,05 (m)
	30
	0,4m3/hố

	3
	Đường ống PVC 110
	chiều dài 210m

	4
	Đường ống PVC 140
	chiều dài 100m

	5
	Cửa xả
	01


	Bảng 9. Thông số kỹ thuật mạng lưới thu gom nước thải công nghiệp
	TT
	Khu vực gom nước thải
	Thông số kỹ thuật

	1
	Khu vực hoạt động xi mạ
	- Rãnh thu kích  thước 40cm x 30 cm, 
- L = 50 cm về hệ bể lắng 8 ngăn 
- L=30m về tháp lắng cao tải

	2
	Khu vực tẩy dầu
	- Rãnh thu kích thước 50cmx50cm,
- L = 176 m kết nối về hệ thống xử lý nước thải sản xuất.


Điểm xả nước thải sau xử lý
- Nước thải sau khi xử lý đạt và QCVN 40:2011/BTNMT (cột B, Cmax, Kq= 0,9, Kf = 1,1) chảy qua 01 cửa xả phía Tây của Công ty theo đường ống PVC Φ140 xả ra hệ thống cống thoát nước thải chung của KCN Hòa Xá
- Tọa độ vị trí xả nước thải: Tọa độ X = 2259900; Y = 567972 (hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 1050, múi chiếu 30).
Sơ đồ tổng thể mạng lưới thu gom, thoát nước thải được đóng kèm phụ lục II của báo cáo.
[bookmark: bookmark427][bookmark: _Toc103802740][bookmark: _Toc128485733][bookmark: _Toc129182448][bookmark: bookmark716]1.3. Xử lý nước thải
a. Nước thải sinh hoạt
 (
Ngăn 1
Nước
thải ra
Nước thải bệ xí, tiểu treo
Ngăn 2
Ngăn 3
Nước thải r
ửa
 tay ch
â
n, lau s
àn
)- Hệ thống bể phốt 3 ngăn: Nước thải từ khu vực vệ sinh được thu gom bằng hệ thống đường ống nhựa PVC D110 về bể tự hoại 3 ngăn để xử lý sơ bộ theo quy trình công nghệ sau:








Sơ đồ 7: Sơ đồ thu gom nước thải vệ sinh của dự án
Cấu tạo bể tự hoại 3 ngăn gồm: ngăn 1 thể tích công tác tối thiểu 1/2 dung tích bể; ngăn 2, 3 thể tích công tác mỗi ngăn tối thiểu chiếm 1/4 dung tích bể. Đáy ngăn 1 có độ dốc 25% về phía ống dẫn nước vào (phía dưới cửa hút) để dễ hút bùn cặn. Nước thải sau khi ra khỏi bể tự hoại hàm lượng các chất rắn lơ lửng SS, nhu cầu oxy hoá học COD, nhu cầu oxy sinh hoá BOD5 trung bình giảm 70 - 75%. 
Giai đoạn 1: Nước thải được dẫn vào ngăn thứ nhất gọi là ngăn chứa mà không làm khuấy động bề mặt của ngăn chứa. chất hữu cơ sẽ nổi lên và tiếp xúc với không khí tạo điều kiện tối đa cho vi khuẩn hiếm khí hoạt động phân giải các chất hữu cơ biến thành bùn lắng xuống dưới và chuyển qua ngăn thứ hai.
Giai đoạn 2: Quá trình phân hủy tiếp tục bởi vi sinh vật yếm khí (trong môi trường không có oxi) trong ngăn thứ hai gọi là ngăn lắng. Tiếp theo chất thải được chuyển sang ngăn thứ ba.
Giai đoạn 3: Kết thúc quá trình phân hủy bằng vi khuẩn yếm khí, chất thải được chuyển sang ngăn thứ ba chậm và tạo điều kiện cho nước thải có diện tích tiếp xúc với không khí tối đa để quá trình phân hủy của vi khuẩn hiếu khí (môi trường giàu oxi) tiếp tục phân giải hết các chất hữu cơ có mùi thải ra.
Định kỳ hút bùn tại bể phốt với tần suất 6 -12 tháng/lần để tạo thể tích công tác cho bể hoạt động ổn định và hiệu quả. 
- Nước thải nhà ăn: 
Nước thải nhà ăn được thu gom về bể tách mỡ dung tích 5,5 m3, bể được thiết kế 3 ngăn. Nước chảy vào ngăn chứa thứ nhất của bể tách dầu mỡ thông qua sọt rác được thiết kế bên trong, cho phép giữ lại các chất bẩn như các loại thực phẩm, lá rau hay các loại tạp chất khác. Sau đó, nước thải đi ngang sang ngăn thứ 2 của bể tách dầu mỡ, tại đây, dầu mỡ sẽ nổi lên mặt nước. Phần nước thải chảy theo hệ thống đường ống nước thải của Công ty. Lớp dầu mỡ sẽ được định kỳ thu gom, lưu giữ và xử lý cùng với chất thải sinh hoạt.
b. Trạm xử lý nước thải xi mạ (anod) công suất 85 m3/giờ
 (
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(1) Bể phản ứng 1, 2: Nước thải từ xi mạ có tính axit và cần được trung hòa bằng cách bổ sung thêm kiềm. Tuy nhiên, hiệu suấtlắng kém sau khi thêm kiềm. Vì vậy, cần thêm hóa chất keo đông tụ (PAM,PAC) để tăng cường quá trình lắng của chất rắn lơ lửng. Liều lượng kiềm và (PAM,PAC) được thêm vào phụ thuộc vào chấtlượng nước thực tế.
(2) Bể lắng ống nghiêng có thể lắng cặn các chất rắn lơ lửng mịn với tác dụng lắng tốt và khả năng thích ứng mạnh với tải trọng tác động và thay đổi nhiệt độ.
(3) Hệ thống xả bùn: Trong thiết kế này chọn ống xả bùn DN100mm xuyên qua bề mặt bế và cố định trên gầu bùn, bùn được bơm ra ngoài thường xuyên bằng máy bơm vào hệ thống ép bùn để tách nước. Nước sau khi tách bùn được thu gom về trạm xử lý nước thải tập trung 120m3/ngày.đêm. Bùn được xử lý theo quy trình xử lý chất thải nguy hại.
Bảng 9. Bảng các hạng mục công trình của trạm xử lý nước thải xi mạ
	STT
	Tên bể
	Số lượng (bể)
	Kích thước (RxDxC) m
	Thể tích (m3)

	1
	Bể phản ứng 1
	01
	6x1,8x1,5m
	16,2

	2
	Bể phản ứng 2
	01
	6x1,8x1,5m
	16,2

	3
	Bể lắng
	01
	8x2,6x1,0m
	20,8


Bảng 10. Bảng thông số thiết bị hệ thống xử lý nước thải
	Tên bể
	Thiết Bị
	Số lượng
	Ghi chú

	Bể phản ứng 1,2
	BƠM CHÌM 3TC-30
. Công suất: 0.25kw/220v
. Cột áp: 20m
. Lưu lượng: 100m3/h
	1
	

	Bể lắng
	BƠM CHÌM 2TC-30
. Công suất: 0.4kw/220v
. Cột áp: 31m
. Lưu lượng: 20m3/h
	1
	

	Bơm bùn
	Bơm màng khí nén QBY-100
. Công suất: 2.2kw/380v
. Cột áp: 50m
. Lưu lượng: 30m3/h
	1
	


c. Trạm xử lý nước thải công suất 120 m3/ngày.đêm
- Nước thải sau khi được xử lý sơ bộ từ các khu vực phát sinh, hàm lượng các chất ô nhiễm vẫn cao, đặc biệt là hàm lượng Cr6+ sẽ được thu gom về 2 bể phản ứng để tiến hành khử crom 2 bước. Quá trình khử Crom là chuyển Cr6+ về Cr3+ rồi tiến hành kết tủa. Việc chuyển Cr6+ thành Cr3+có thể dùng các hóa chất như: FeSO4, hoặc Na2SO3 vàchất trợ lắng PAM được bơm vào tạo điều kiện cho quá trình kết tủa diễn ra nhanh hơn. Đồng thời NaOH được bổ sung để trung hòa axit.
2Cr6++ 6FeSO4 = 3Fe2(SO4)3 + 6H2O + Cr2(SO4)3
2C6+ + 3Na2SO3 = Cr2(SO4)3 + 3Na2SO4 + 5H2O
- Toàn bộ nước thải sau khi khử Crom được bơm (công suất 4kW) bơm lên bể xử lý vi sinh hiếu khí. Không khí được cấp tại bể hiếu khí có dạng đĩa đệm hình cầu. Tại đây nước thải sẽ được khử hàm lượng các chất hữu cơ có trong nước thải sinh hoạt. Nước thải sau đó được bơm về bể lắng để tách một phần nước và bùn. 
- Phần nước sạch sau đó tiếp tục đưa về bể chứa nước trung gian trong đó có chứa vật liệu màng MBR để lọcvà khử trùng. Nước thải sau xử lý màng MBR đạt QCVN 40:2011/BTNMT (cột B): Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp rồi xả ra cống thoát nước thải chung của KCN Hòa Xá, qua 01 cửa xả.
Công ty TNHH nhôm Mal Việt Nam đã ký hợp đồng số 72/HĐDV-XLNT ngày 16/5/2013 với Trung tâm Phát triển hạ tầng và tư vấn đầu tư KCN để xử lý nước thải từ cột B đạt QCVN 40:2011/BTNMT (cột A).
Bảng 11. Bảng các hạng mục công trình của trạm xử lý nước thải 
	TT
	Tên bể
	Số lượng 
	Vật liệu
	Kích thước (RxDxC) m

	1
	Bể thu gom kết hợp phản ứng 1
	01
	Bê tông cốt thép
	5,5x2,3x3,5

	2
	Bể thu gom kết hợp phản ứng 2
	01
	Bê tông cốt thép 
	4,8x2,3x3,5

	3
	Bể lắng 1
	02
	Bê tông cốt thép 
	5,5x2,3x3,5

	4
	Bể hiếu khí
	01
	Bê tông cốt thép 
	5,8x2,3x3,5

	5
	Bể lắng 2
	01
	Bê tông cốt thép 
	4,7x2,3x3,5

	6
	Bể lọc màng MBR
	01
	Bê tông cốt thép 
	5,2x5,6x2,8


[bookmark: _Toc461023910][bookmark: _Toc464132534]Bảng 12. Bảng thông số thiết bị hệ thống xử lý nước thải
	STT
	HỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI
	TÊN BỂ
	THIẾT BỊ
	THÔNG SỐ KỸ THUẬT
	ĐƠN VỊ
	SÔ LƯỢNG

	1
	DÒNG SẢN XUẤT 1
	Bể thu gomnước thải dòng sản xuất 1
	Hệ sục khí
	- Hệ ống PR
	Hệ
	1

	2
	
	
	Đầu dò PH
	- Nguồn cấp: 220V
- Nhiệt độ làm việc: 0-60oC
- Phạm vị đo: 0-14pH
	Bộ 
	2

	3
	
	
	Bồn hóa chất NaOH
	- Vật liệu: PE
- Thể tích: 1m3
	Bồn
	1

	4
	
	Bồn đảo trộn 1
	Bơm đảo trộn
	- Công suất: 2.2kw/380V
- Lưu lượng: 25m3/h
- Cột áp: 18m
	Chiếc
	2

	5
	
	
	Khuấy hóa chất PAC
	- Công suất: 0.75kw/380V
- Số vòng quay: 37 vòng/phút
	Chiếc
	1

	6
	
	
	Khuấy hóa chất Polymer
	- Công suất: 0.75kw/380V
- Số vòng quay: 37 vòng/phút
	Chiếc
	1

	7
	
	
	Bồn hóa chất PAC
	- Vật liệu: FRP
- Thể tích: 1m3
	Bồn
	1

	8
	
	
	Bồn hóa chất Polymer
	- Vật liệu: FRP
- Thể tích: 1m3
	Bồn
	1

	9
	DÒNG SẢN XUẤT 2
	Bể thu gom dòng sản xuất 2
	Bồn hóa chất PAM
	- Vật liệu: Sắt bọc FRP
- Thể tích: 150 lít
	Bồn
	1

	10
	
	
	Bồn hóa chất FeSO4
	- Vật liệu: Sắt bọc FRP
- Thể tích: 150 lít
	Bồn
	1

	11
	
	
	Bồn hóa chất NaOH
	- Vật liệu: Sắt bọc FRP
- Thể tích: 200 lít
	Bồn
	1

	12
	
	Bồn đảo trộn 2
	Bơm đảo trộn
	- Công suất: 2.2kw/380V
- Lưu lượng: 25m3/h
- Cột áp: 18m
	Chiếc
	1

	13
	
	
	Hệ sục khí
	- Hệ ống PR
	Hệ
	1

	14
	 
	Bể lắng
	Hệ ống lắng trung tâm
	- Vật liệu PE
	Chiếc
	1

	15
	
	Bể Khử trùng
	Hệ sục khí
	- Hệ ống PR
	Hệ
	1

	16
	
	
	Bơm nước sau xử lý
	- Công suất: 2.2kw/380V
- Lưu lượng: 25m3/h
- Cột áp: 18m
	Chiếc
	1

	17
	
	Hệ ép bùn
	Bơm bùn
	- Công suất: 5.5kw/380V
- Lưu lượng: 3-7m3/h
- Cột áp: 18m
	Chiếc
	1

	18
	
	
	Máy ép bùn
	- Máy ép bùn khung bản
- Công suất; 5.5kw
- Sô lượng thanh lọc: 32 tấm
	Chiếc
	1


Điểm xả nước thải sau xử lý
- Nước thải sau khi xử lý đạt và QCVN 40:2011/BTNMT (cột Bchảy qua 01 cửa xả phía Tây của Công ty theo đường cống PVC Φ140 ra hệ thống cống thoát nước thải chung của KCN Hòa Xá.
- Tọa độ vị trí xả nước thải: Tọa độ X = 2259900; Y = 567972 (hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 1050, múi chiếu 30).
Công ty đã ký hợp đồng dịch vụ xử lý nước thải số 05/2020/HĐDV-XLNT với Trung tâm phát triển hạ tầng và tư vấn đầu tư KCN để xử lý nước thải ra cột A QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật về nước thải công nghiệp.
Công ty đã có sổ hướng dẫn vận hành và sổ ghi chép nhật ký vận hành trạm xử lý nước thải – đóng kèm phụ lục II.
[bookmark: bookmark719][bookmark: _Toc103802743][bookmark: _Toc128485735][bookmark: _Toc129182450]2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải
[bookmark: bookmark720]a. Khu vực phun sơn tĩnh điện 
- Hệ thống thu hồi bụi (bột) sơn tại khu vực buồng phun sơn tĩnh điện: Công ty sử dụng bột sơn với thành phần gồm nhựa polymer, bột độn, bột màu, chất làm đều màu để thực hiện phun sơn tĩnh điện nên không phát sinh mùi và khả năng thu hồi lại bột sơn đến 99%. Hệ thống thu hồi bụi sơn giúp công ty tiết kiệm tối đa chi phí sản xuất và bảo vệ sức khỏe con người hiệu quả. Vì vậy công ty đầu tư buồng sơn kín sử dụng sơn bột tĩnh điện có kèm theo hệ thống thu hồi bột sơn gọi là cyclon thu hồi.
- Nguyên lý hoạt động của Cyclon thu hồi bột sơn tĩnh điện: Bột sơn phát sinh trong buồng phun sơn được quạt hút, hút tất cả không khí và bột sơn theo đường ống dẫn vào cyclon. Trong cyclon bột sơn bị cuốn theo chuyển động xoáy xoắn ốc. Lực ly tâm của tác động lên bột khiến nó rời xa tâm quay để tiến về dầu vỏ của cyclon. Đồng thời, bột sơn sẽ chịu tác động của sức cản không khí theo hướng ngược chuyển động. Sau cùng là sẽ dịch chuyển dần về phía đầu vỏ của cyclon và va chạm mất động năng rơi xuống phễu thu để tái sử dụng cho sản xuất.
- Bột mịn còn sót lại sẽ tiếp tục đi vào bộ phận thu hồi thứ cấp thông qua ống dẫn ở phía trên của xyclon. Một cánh quạt tạo xung được thiết kế và lắp đặt bên trong phần tử lọc. Bột mịn đi vào giai đoạn thứ hai ở dưới cùng của bộ lọc thông qua đòn sau của cánh quay. Thông qua quá trình lọc của lõi lọc, không khí được lọc sạch (hiệu quả lọc đạt tới 99%).
b. Khu vực xi mạ (nhà anod)
[bookmark: _Toc103803441]- Từ khu vực mạ (nhà Anod): 11 bể, được thiết kế đường ống hút nhánh p15mm, có lỗ thu khí, đặt trên các thành bể để hút toàn bộ khí thải phát sinh (01 quạt hút công suất 30kw) về đường ống chính D150mm, dài 30m, để đưa về tháp hấp thụ khí thải đặt phía trên nóc tầng 2 của nhà Anod. Khu vực bể làm sạch bề mặt thanh nhôm trước khi đưa về buồng sơn tĩnh điện (xưởng sản xuất) - 03 bể, và bể NaOH (xử lý khuôn) - 01 bể, được thiết kế đường ống hút nhánh 15mm, có lỗ thu khí, đặt trên các thành bể để hút toàn bộ khí thải phát sinh (01 quạt hút công suất 30kw) về đường ống chính (90mm, dài 80m để đưa về tháp hấp thụ khí thải đặt phía trên nóc tầng 2 của nhà Anod.
- Tại tháp hấp thụ, khí thải được đưa qua dàn phun nước (hệ thống phun tia nước dạng sương mù) 2 lớp để tăng khả năng tiếp xúc giữa dung dịch hấp thụ với khí thải. Tính chất khí thải phát sinh: H2SO4 nồng độ 15 - 20%; NaOHnồng độ 10 - 15%. Do đó dung dịch được bổ sung vào bể hấp thụ (có thể tích 1m3) là nước. Dung dịch này được sử dụng tuần hoàn, định kỳ 1 tháng/1 lần thay thế. Dung dịch thải bỏ được thu gom về xử lý tại trạm XLNT 120m3/ngày.đêm
- Sau khi qua dàn phun, dòng khí tiếp tục theo quạt hút đi qua lớp vật liệu lọc hấp phụ PE, được chia làm 3 tầng hấp thụ với bề dày khoảng 0,2m/tầng (tổng khoảng 0,6m). Về nguyên lý hoạt động của lớp vật liệu lọc hấp phụ PE tương tự như với bộ lọc nước là cho khí thải qua qua lớp vật liệu lọc hấp phụ PE, tại đây sẽ diễn ra quá trình trao đổi ion với polyester chứa H+ (sẽ loại bỏ được cation) và polyester chứa ion OH- (loại bỏ các anion). H+ và OH- sau đó sẽ kết hợp với nhau tạo thành nước (H2O).Định kỳ 03 tháng/lần Công ty sẽ thuê đơn vị có chức năng đến thay thế vật liệu hấp phụ PE (được thu gom, quản lý và thuê đơn vị chức năng xử lý như CTNH).
Khí thải sau khi được xử lý đảm bảo đạt QCVN 19:2009/BTNMT (cột B), theo ống phóng không (cao 5m, tính từ mặt sản nóc tầng 2, đường kính (500mm) ra ngoài môi trường.
Thiết kế vị trí đặt lỗ kỹ thuật lấy mẫu khí đảm bảo từ điểm thay đổi dòng > 2 lần đường kính ống phóng không theo chiều xuôi dòng khí và ≥ 0,5 lần đường kính ống phóng không theo chiều ngược dòng khí theo quy định tại Thông tư số: 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Bảng 13. Thông số kỹ thuật hệ thống xử lý khí thải nhà anod
	STT
	Tính năng
	ĐVT
	Số lượng

	1
	Hệ thống đường ống hút nhánh:

	
	Số lượng
	ống
	15

	
	Đường kính ống
	Mm
	20

	
	Chiều dài
	m
	25

	2
	Hệ thống đường ống hút nhánh:

	
	Số lượng
	Ống
	02

	
	Đường kính ống
	Mm
	D90-D150

	
	Chiều dài
	m
	110

	3
	Quạt hút
	Cái
	02

	
	Công suất
	Kw
	30

	4
	Ống phóng không
	Cái
	01

	
	Chiều cao (m)
	M
	5

	
	Đường kính
	M
	0,5

	
	Đường kính lỗ kỹ thuật phục vụ lấy mẫu
	Mm
	110

	5
	Bể hấp thụ khí thải
	M3
	0,125



	TT
	Thiết bị
	Thông số kỹ thuật
	Số lượng
	Xuất xứ

	1 
	Chụp hút
	KT: Φ1000 x 2000mm
VL: thép
	02
	Việt Nam

	2 
	Quạt hút
	CS: 5  kw
	02
	Việt Nam

	3 
	Bơm 
	CS: 0,75 kw 
	02
	Việt Nam

	4 
	Hệ thống đường ống
	KT: Φ500 mm
VL: ống tôn mạ kẽm
	02
	Việt Nam

	5 
	Tấm lọc than hoạt tính
	Tấm lọc than hoạt tính dày 10cm
	02
	Việt Nam

	6 
	Ống khói
	KT:Φ500 mm, cao 12m
VL: ống tôn mạ kẽm
	02
	Việt Nam

	
	Ngày hoàn thành
	Quý II/2024
	
	


Đối với bụi, khí thải từ hoạt động giao thông
- Đối với công đoạn gia công, sửa chữa khuôn (mài, hàn) :
+ Bố trí khu vực tiêng (trong xưởng sản xuất, phía sau xưởng) có diện tích khoảng 50 m2.
+ Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân (kính hàn, khẩu trang, mặt nạ, quần áo bảo hộ, nút tai …) để hạn chế thấp nhất ảnh hưởng của bụi, khói hàn, bụi cắt đén sức khỏe của người lao động.
- Đối với lò thấm nitơ :
+ Khí NH3 bị bay hơi sẽ được dẫn thoát vào đường ống thu khí (ϕ10 mm, dài 3m) dẫn vào lò đốt khí NH3 (bằng gas), ở nhiệt độ 7000C để đốt hoàn toàn lượng khí phát sinh này, theo phản ứng :
NH3 + O2                  N2 + H2O
- Đối với khu vực cung cấp LPG, khu vực quản lý và xử lý chất thải :
+ Phân luồng rõ khu vực để xe dành cho cán bộ công nhân viên, và các phương tiện vận chuyển nguyên liệu, sản phẩm ra vào Nhà máy cụ thể như sau:
+ Khu vực nhà để xe của cán bộ công nhân viên Nhà máy được quy hoạch phía Bắc gần cổng ra vào thuận tiện cho việc đi lại và hạn chế việc phát tán bụi, khí thải trong khuôn viên Nhà máy.
+ Đối với các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu, sản phẩm ra vào Nhà máy để khống chế nguồn ô nhiễm áp dụng một số biện pháp:xây dựng chế độ vận hành xe, các phương tiện giao thông ra vào hợp lý, xe khi vào đến Công ty phải chạy chậm với tốc độ cho phép, trong thời gian bốc dỡ nguyên liệu và sản phẩm không được nổ máy.
- Thường xuyên quét dọn vệ sinh khu vực tập kết nguyên liệu, khu vực kho và khu vực xe vận chuyển để hạn chế tối đa bụi phát tán từ mặt đất.
- Trang bị bảo hộ lao động như khẩu trang chống bụi, mắt kính chuyên dùng, găng tay…cho công nhân bốc xếp hàng hoá
- Đối với hoạt động sản xuất:
- Giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí trong các xưởng sản xuất bằng cách thiết kế nhà xưởng xây dựng mái cao, hệ thống cửa chính và cửa sổ đảm bảo không gian trong phân xưởng thông thoáng. 
[bookmark: _Toc363195204][bookmark: _Toc434330437][bookmark: _Toc499070613]- Công ty lắp đặt hệ thống điều hòa không khí khu vực xưởng sản xuất đảm bảo sức khỏe cho người lao động.
Hệ thống thông gió nhà xưởng: Số lượng 10 chiếc
Thông thoáng nhà xưởng tự nhiên là phương pháp lợi dụng sự chênh lệnh về nhiệt độ, áp suất và gió giữa bên ngoài và bên trong nhà xưởng. Nguyên lý hoạt động của phương pháp thông gió tự nhiên được mô tả trong hình sau:
Sơ đồ 8: Sơ đồ nguyên lý hệ thống thông gió tự nhiên






Lắp đặt hệ thống quạt công nghiệp có công suất lớn bố trí giữa mỗi dây chuyền sản xuất để đảm bảo không khí luôn được luân chuyển, cùng với hệ thống quạt thông khí nhà xưởng lắp đặt dọc tường bên hông phân xưởng. Quạt hút gió có công dụng thông gió, giảm nhiệt, trao đổi không khí, nhằm hạn chế tối đa mùi sơn và dung môi hữu cơ lưu lại trong phân xưởng, mang lại không khí trong lành cho khu vực làm việc, bảo vệ sức khỏe con người. Quạt thông gió nhà xưởng được lắp đặt có tấm lưới và khung bằng thép bảo vệ, không khí từ xưởng qua quạt hút, bụi có kích thước lớn sẽ được giữ lại tại tấm lưới. Định kỳ 6 tháng/lần kiểm tra và làm sạch bụi bám trên bề mặt tấm lưới để quạt hút gió hoạt động với hiệu quả.
- Thường xuyên vệ sinh nhà xưởng sau mỗi ca làm việc.
Sử dụng máy cắt có hệ thống hút bụi vải tự động, bụi được hút bởi các rơle. Định kỳ máy được vệ sinh, bụi được thu gom đưa vào bao đựng và được đem đi xử lý.
- Kiểm tra định kỳ sức khỏe cho cán bộ, công nhân viên định kỳ 1 năm/lần.
- Phân luồng rõ khu vực để xe dành cho cán bộ công nhân viên, và các phương tiện vận chuyển nguyên liệu, sản phẩm ra vào Nhà máy cụ thể như sau:
+ Khu vực nhà để xe của cán bộ công nhân viên Nhà máy được quy hoạch phía Bắc gần cổng ra vào thuận tiện cho việc đi lại và hạn chế việc phát tán bụi, khí thải trong khuôn viên Nhà máy.
+ Đối với các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu, sản phẩm ra vào Nhà máy để khống chế nguồn ô nhiễm áp dụng một số biện pháp:xây dựng chế độ vận hành xe, các phương tiện giao thông ra vào hợp lý, xe khi vào đến Công ty phải chạy chậm với tốc độ cho phép, trong thời gian bốc dỡ nguyên liệu và sản phẩm không được nổ máy.
- Thường xuyên quét dọn vệ sinh khu vực tập kết nguyên liệu, khu vực kho và khu vực xe vận chuyển để hạn chế tối đa bụi phát tán từ mặt đất.
- Trang bị bảo hộ lao động như khẩu trang chống bụi, mắt kính chuyên dùng, găng tay…cho công nhân bốc xếp hàng hoá
- Trồng cây xanh tạo cảnh quan trong khuôn viên Nhà máy để chống ồn, chống bụi và cải thiện môi trường không khí. Diện tích trồng cây xanh theo quy hoạch mặt bằng đã được phê duyệt chiếm 20% tổng diện tích toàn nhà máy. Trồng cây xanh, các chậu cảnh trong khuôn viên đảm bảo diện tích cây xanh đạt diện tích 2.198 m2 chiếm 20% diện tích xây dựng.
Khống chế ô nhiễm khí thải và mùi từ bếp nấu ăn
- Hàng ngày khu vực bếp ăn của cán bộ nhà máy phục vụ nấu cho người lao động sinh hoạt tại nhà máy. Hoạt động nấu ăn được bố trí tại khu bếp ăn phía Bắc Công ty. 
- Quá trình nấu ăn, Công ty sử dụng gas do đó khả năng phát sinh khói thải từ quá trình nấu thức ăn không nhiều. Để khống chế hơi mùi, khí thải khu vực này Công ty áp dụng các biện pháp sau:
- Đối với hơi mùi khu vực nhà ăn được trang bị hệ thống chụp hút và quạt thông gió để thông thoáng và giảm thiểu hơi mùi.
- Khu nhà bếp của Công ty được thiết kế thông thoáng với không gian rộng nên mùi thức ăn tại đây dễ dàng bị pha loãng.
- Hạn chế tối đa dầu mỡ cháy khét.
- Không sử dụng dầu ăn nấu lại nhiều lần.
- Vệ sinh bếp sau mỗi lần nấu ăn bằng nước nóng. Sử dụng các loại nước tẩy rửa, vệ sinh để tiến hành vệ sinh, khử mùi.
[bookmark: bookmark724][bookmark: _Toc103802744][bookmark: _Toc128485736][bookmark: _Toc129182451]3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường
[bookmark: _Toc103802745][bookmark: _Toc128485737][bookmark: _Toc129182452]a. Công trình lưu giữ, xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường
Trong quá trình đi vào hoạt động, Công ty sẽ thực hiện việc phân loại và thu gom các loại chất thải phát sinh như chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp như sau:
 (
Thugom, phân loại chất thải rắn
Ký hợp đồng vận chuyển thu gom xử lý với đơn vị có chức năng
Chất thải 
rắn công nghiệp
Chất thải nguy hại
Ký hợp đồng vận chuyển thu gom xử lý với đơn vị có chức năng
Thu gom, phân loại lưu giữ trong kho diện tích 
20 
m
2
Bố trí các thùng chứa rác thải sinh hoạt thể tích 20l/thùng
Rác thải sinh hoạt
Ký hợp đồng vận chuyển thu gom xử lý với đơn vị có chức năng
Thu gom lưu giữ trong kho diện tích 
20 
m
2
)
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Sơ đồ 9: Sơ đồ thu gom và xử lý chất thải rắn của Công ty
- Chất thải rắn sinh hoạt:
Chất thải sinh hoạt thành phần chủ yếu của rác thải sinh hoạt bao gồm: thức ăn thừa, túi nilon. Rác thải phát sinh được thu gom vào thùng nhựa có thể tích 20 lít/thùng đặt xung quanh tại khu vực nhà văn phòng, xưởng sản xuất. Công ty trang bị tổng số 8 thùng rác thể tích 20 lít/thùng, ngoài ra tại khu vực văn phòng được trang bị các thùng rác nhỏ hơn.
Lượng rác thải này được Công ty ký hợp đồng với đơn vị có chức năng để vận chuyển, thu gom xử lý tần suất 1 ngày/lần.
- Công ty ký hợp đồng  dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt với Công ty cổ phần môi trường Nam Định số 463/2022/HĐRSH ngày 27/12/2021 để thu gom, vận chuyển đi xử lý. 
 + Tần suất thu gom: Cuối mỗi ca làm việc hoặc ngay khi có yêu cầu;
+ Tần suất vận chuyển: 01 ngày/lần;
+ Số người làm công tác thu gom tại Công ty: 2 người.
- Chất thải rắn công nghiệp:
+ Đối với các loại chất thải có thể tái chế như thùng carton, giấy vụn... Các chất thải này sẽ được thu gom về kho và bán tận thu cho các cơ sở tái chế.
+ Chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh do hoạt động của dự án chủ yếu gồm phần đầu thừa của các thanh nhôm (sau quá trình cắt), sản phẩm lỗi không đạt yêu cầu cùng các chất thải rắn công nghiệp khác như: bao bì, thùng carton ... sẽ được thu gom và tập trung về kho chứa chất thải thông thường có diện tích 20 m2.
+ Đối với thanh nhôm không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, đầu mẩu vụn thải từ quá trình cắt sẽ được đưa vào máy ép (giảm kích thước, thuận tiện cho việc lưu chứa vào kho), định kỳ 02 lần/tháng sẽ tiến hành trả lại nhà cung cấp để sử dụng làm nguyên liệu nấu.
+ Khối lượng rác thải công nghiệp phát sinh từ hoạt động sản xuất hiện nay của công ty khoảng 300 kg/tháng chủ yếu là giấy photo, bìa cactong như đầu mẩu vụn thải .. Lượng rác thải phát sinh này mỗi ngày được nhân viên vệ sinh tiến hành thu gom về khu vực kho chứa có mái che, nền bê tông, có tường bao quanh, tránh nước mưa rơi xuống cuốn theo chất thải vào nguồn nước, đáp ứng tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy có diện tích 20 m2 phân loại và đóng bao. 
Bảng 14. Tải lượng chất thải rắn sản xuất
	STT
	Loại chất thải
	Khối lượng (kg/tháng)

	1
	Đầu mẩu vụn thải
	210

	2
	Vỏ bao bì, túi nilon chứa phụ kiện, linh kiện thải
	16,5

	3
	Các linh kiện phụ kiện hỏng thải
	23,4

	4
	Nhựa
	100

	
	Tổng
	350


+ Công ty ký hợp đồng vận chuyển, xử lý với đơn vị có chức năng theo quy định về quản lý chất thải.
Chủ dự án ký hợp đồng số 0122/HĐNT/MAL-NT ngày 02/11/2023 với Công ty TNHH môi trường xanh Nam Trực về việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải công nghiệp thông thường (Hợp đồng đính kèm phụ lục).
- Biện pháp thu gom: Thực hiện các biện pháp thu gom và tránh đổ rác bừa bãi gây mất vệ sinh chung. Đối với các tuyến đường nội bộ cũng như tại từng khu vực (văn phòng, xưởng sản xuất) công ty sẽ đặt các thùng rác ở các vị trí thuận lợi, thuận tiện cho vấn đề thu gom.
- Công tác thu gom, vận chuyển:
+ Số người làm công tác môi trường: 2 người;
+ Tần suất thu gom: Cuối mỗi ca làm việc;	
+ Tần suất vận chuyển: tuỳ theo hoạt động sản xuất.
4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại
Nguồn phát sinh từ các công đoạn:
- Hoạt động hàn
- Hoạt động xử lý bề mặt phụ kiện
- Hoạt động sơn
- Hoạt động xử lý khí thải khu vực sơn
- Hoạt động vệ sinh các bể sơn, bể xử lý bề mặt
- Hoạt động xử lý nước thải
- Hoạt động bảo dưỡng máy móc thiết bị
- Hoạt động chiếu sáng khu vực văn phòng, khu vực xưởng sản xuất ...
Tất cả CTNH phát sinh trong quá trình sản xuất được thu gom, lưu giữ, vận chuyển và xử lý theo quy định như sau:
- Chất thải nguy hại được chứa trong kho chứa CTNH có diện tích 20 m2. Kho kín có mái che, có biển cảnh báo CTNH trong kho phân chia lưu giữ các loại CTNH theo mã CTNH.
- Nhà máy trang bị các thùng chứa có thể tích 100l/thùng, có dán mã CTNH riêng biệt để đựng CTNH, có kẻ vạch vôi phân ô từng loại CTNH. Trong kho bố trí đầy đủ thiết bị, các dụng cụ phòng cháy, chữa cháy, vật liệu hấp thụ (cát khô)và xẻng để sử dụng trong trường hợp rò rỉ, đổ tràn chất thải lỏng nguy hại,...theo quy định.
- Công nhân thu gom chất thải nguy hại được trang bị các phương tiện bảo hộ lao động cần thiết như: Quần áo bảo hộ, găng tay, mũ, khẩu trang, kính bảo hộ, giầy, ủng.
- Công ty thực hiện việc ký hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom vận chuyển và xử lý CTNH  theo quy định.
- Tuyệt đối không để lẫn chất thải nguy hại với chất thải thông thường.
- Định kỳ báo cáo tình hình phát sinh CTNH của Công ty với cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường.
- Chủ dự án đã lập sổ đăng ký chủ nguồn chất thải nguy hại mã số QLCTNH: 36.000834.T (cấp lần đầu) ngày 13/7/2021.
Chủ dự án đã ký hợp đồng chuyển giao tránh nhiệm vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại số 02179./2023/HĐCNNHTG/ETC ngày 10/01/2023với Công ty CP đầu tư và kỹ thuật tài nguyên môi trường ETC.
Hàng năm, Chủ dự án lập Báo cáo công tác bảo vệ môi trường của Nhà máy báo cáo Chi cục bảo vệ môi trường tỉnh Nam Định.
- Công tác thu gom, vận chuyển chất thải:
+ Tần suất thu gom: Cuối mỗi ca làm việc;
+ Tần suất vận chuyển: 6 tháng/lần hoặc ngay sau khi có yêu cầu của Công ty.
[bookmark: _Toc99358374]Căn cứ hồ sơ và chứng từ xử lý chất thải nguy hại năm 2022, thành phần và khối lượng chất thải nguy hại phát sinh của Nhà máy như sau:
Bảng 15. Thành phần và khối lượng chất thải nguy hại
	TT
	Tên chất thải
	Trạn thái tồn tại (rắn/lỏng/bùn)
	Số lượng trung bình (kg/năm)
	Mã CTNH

	1
	Bùn thải và bã lọc có các thành phần nguy hại
	Bùn
	15.000
	07 01 05

	2
	Chất thải từ quá trình tráng rửa, làm sạch bề mặt kim loại
	Lỏng/bùn
	50
	07 02 02

	3
	Đầu mẩu que hàn
	Rắn
	6
	07 04 01

	4
	Cặn sơn, sơn thải có thành phần nguy hại
	Rắn
	20
	08 01 01

	5
	Hộp mực in thải
	Rắn
	5
	08 02 04

	6
	Dầu thải
	Lỏng
	50
	17 02 03

	7
	Vật liệu lọc PE thải, than hoạt tính thải nhiễm thành phần nguy hại
	Rắn
	200
	18 02 01

	8
	Gang tay, giẻ lau nhiễm thành phần nguy hại
	Rắn
	50
	18 02 01

	9
	Bao bì mềm thải
	Rắn
	300
	08 01 01

	10
	Bao bì cứng thải bằng nhựa
	Rắn
	500
	18 01 03

	11
	Bóng đèn huỳnh quang thải
	Rắn
	10
	16 01 06

	12
	Các loại chất thải khác có chứa các thành phần nguy hại vô cơ (bóng đèn LED thải)
	Rắn
	5
	19 12 01

	
	Tổng số lượng
	16.196
	


[bookmark: _Toc103802747][bookmark: _Toc128485738][bookmark: _Toc129182453]5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung
[bookmark: bookmark737]- Các công trình, biện pháp giảm thiểu:
Theo báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt, để hạn chế sự ảnh hưởng của tiếng ồn và độ rung tại các khu vực hoạt động sản xuất, dự án áp dụng một số biện pháp sau:
+ Lắp đặt đệm cao su, lò xò chống rung đối với các thiết bị, máy móc
+ Kiểm tra sự cân bằng của máy khi lắp đặt, kiểm tra sự mài mòn của các chi tiết và cho dầu bôi trơn theo định kỳ
+ Đầu tư thiết bị, máy móc hiện đại
+ Các máy móc được thường xuyên bảo dưỡng, định kỳ 1 năm/lần
+ Công nhân làm việc liên tục tại các công đoạn phát sinh tiếng ồn được trang bị nút tai chuyên dụng để giảm tác động của tiếng ồn.
+ Trồng cây xanh xung quanh khu vực nhà máy để che năng, giảm lượng bức xạ mặt trời, tiếng ồn, ngăn bụi phát tán ra bên ngoài nhà máy.
- Quy chuẩn, tiêu chuẩn: Tiếng ồn phát sinh trong nhà xưởng sản xuất đạt quy chuẩn QCVN24:2016/TT – BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc.
[bookmark: _Toc103802748][bookmark: _Toc128485739][bookmark: _Toc129182454]6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường
[bookmark: _Toc103802749][bookmark: _Toc128485740][bookmark: _Toc129182455]6.1. Biện pháp phòng chống cháy nổ, sét đánh
	Để thực hiện tốt công tác PCCC, Công ty đã thiết kế, thi công và được thẩm duyệt hệ thống phòng cháy chữa cháy theo đúng theo văn bản số 161/TD-PCCC giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy ngày 28/07/2019 do Phòng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh Nam Định chứng nhận. Các công trình, biện pháp phòng ngừa cháy nổ bao gồm:
+ Trang bị bình chữa cháy xách tay (gồm bình bột ABC 4 kg, bình khí CO2 3 kg) đặt trong hộp tại các vị trí dễ thấy tại những khu vực phù hợp: trong khu vực sản xuất, liền kề tủ điện,… trong xưởng sản xuất. 
+ Lắp đặt tủ trung tâm báo cháy, các thiết bị bảo vệ an toàn điện cho các thiết bị máy móc sản xuất như hệ thống nối đất, cầu chì, aptomat…
+ Trang bị các biển báo cấm lửa, các tiêu lệnh chữa cháy và các thiết bị, phương tiện chữa cháy khác theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
+ Các phương tiện phòng cháy và chữa cháy của Công ty khi đưa vào sử dụng đều được đơn vị có chức năng kiểm định theo quy định.
+ Xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy.
+ Thành lập đội phòng cháy chữa cháy tại Công ty, hàng năm  tổ chức huấn luyện nghiệp vụ và diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy.
+ Thường xuyên kiểm định các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động như trạm ga, thiết bị nâng hạ, thiết bị áp lực, hệ thống chống sét...
+ Xây dựng nội quy, quy trình vận hành và hồ sơ lý lịch cho các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.
+ Thường xuyên tuyên truyền, huấn luyện, phổ biến và giáo dục các kiến thức về phòng chống cháy nổ cho người lao động và người sử dụng lao động. Xây dựng nội quy PCCC nơi sản xuất, làm việc và phổ biến cho cán bộ, công nhân trong Công ty hiểu biết và nghiêm túc thực hiện.
[bookmark: _Toc103802750][bookmark: _Toc128485741][bookmark: _Toc129182456]6.2. Về vệ sinh an toàn lao động.
Công tác vệ sinh công nghiệp và an toàn lao động đối với Công ty được đặt lên hàng đầu để bảo vệ sức khoẻ và an toàn cho người lao động. Các biện pháp cụ thể:
+ Tuyệt đối chấp hành mọi sự chỉ dẫn về an toàn lao động, nội qui phòng cháy và chữa cháy, đặc biệt là vấn đề vệ sinh công nghiệp. 
+ Nghiêm túc thực hiện chế độ vận hành thiết bị máy móc, quy trình công nghệ, định lượng chính xác nguyên vật liệu, nhiên liệu để giảm bớt lượng chất thải, ổn định thành phần và tính chất của chất thải tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý và xử lý chất thải.
+ Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng các trang thiết bị máy móc sản xuất để kịp thời thay thế, sửa chữa,... khi có hỏng hóc.
- Người lao động được cung cấp đầy đủ trang bị bảo hộ lao động, các phương tiện phòng chống rủi ro sự cố, dụng cụ an toàn lao động, các địa chỉ, số điện thoại cấp cứu trong trường hợp khẩn cấp đảm bảo luôn sẵn sàng ở nơi thuận tiện để giải quyết sự cố.
- Các khu vực làm việc luôn đảm bảo sạch sẽ, thoáng, đủ ánh sáng, đủ điều kiện vệ sinh công nghiệp.
- Tổ chức tập huấn đào tạo khóa an toàn vệ sinh lao động cho CBCNV làm việc tại Công ty (định kỳ 1 lần/năm).
- Xây dựng kế hoạch phòng ngừa ứng phó sự cố môi trường phù hợp với tình hình hoạt động của khu vực trình ban lãnh đạo Công ty phê duyệt.
[bookmark: _Toc103802751][bookmark: _Toc128485742][bookmark: _Toc129182457]6.3. Biệp pháp phòng chống sự cố tại trạm cung cấp LPG
- Đặt mua bồn LPG tại các cơ sở uy tín, tuyệt đối không sử dụng bồn LPG có xuất xứ không an toàn, lưu ý hạn sử dụng của bồn.
- Thường xuyên kiểm tra độ an toàn của bồn cũng như hệ thống đường ống dẫn + van + khóa để phát hiện xử lý, thay thế kịp thời những chỗ không đảm bảo an toàn. 
- Sau mỗi lần nhập LPG phải thử lại độ kín của các van, khóa.
- Định kỳ (02 năm) thuê đơn vị chức năng  tiến hành kiểm định bồn cũng như các thiết bị đi kèm.
Có nội quy an toàn đối với trạm cung cấp LPG của Công ty như sau:
- Đối với khách hàng đến giao nhận hàng:
+ Chấp hàng đúng các quy định của kho về an toàn phòng cháy chữa cháy, không được mang chất cháy nổ, súng đạn máy ảnh máy quay phim, điện thoại, bật lửa diêm quẹt các loại vào kho, nếu có phải khai báo và gửi lại bảo vệ.
+ Phải kiểm tra đối chiếu số lượng, chất lượng, hàng hóa, bao bì vật tư háo đơn giao nhận hàng trước khi rời khỏi kho.
+ Không được tự ý đi đến những nơi không có phận sự trong khu vực kho.
- Đối với CBCNV trạm cung cấp LPG:
+ Công nhân vận hành khi làm việc trong khu bồn chứa gas lỏng chấp hành đúng các quy định, quy phạm về an toàn kỹ thuật vận hành, an toàn về lao động, an toàn phong chống cháy nổ đã quy định.
+ Không được mang chất nổ, chất cháy súng đạn vào khu vực làm việc, không được hút thuốc, đun nấu để phát sinh ra lửa ở những nơi cấm lửa, cấm hút thuốc.
+ Không được mang hàng hóa, dụng cụ phương tiện ra kho nếu không có giấy tờ hợp lệ và sự đồng ý của phòng.
+ Bộ phận người được phân công phụ trách bồn bể phải thường xuyên kiểm tra, theo dõi tình trạng hoạt động cảu các thiết bị bồn bể và hệ thóng công nghiệp như: Thiết bị đo đồng hồ đo áp suất, nhiệt độ, mức gas lỏng, van an toàn, van xuất nhập…Trước và sau mỗi ca làm việc.
+ Khách đến kiểm tra chỉ được vào kho bồn bể chứa gas lỏng khi có người hướng dẫn và phải chấp hành đúng yêu cầu được đặt ra không được tự tiện điều chỉnh bất kỳ thiết bị nào trên hệ thống công nghệ khu bồn bể chứ gas.
+ Nếu phát sinh sự cố mất an toàn phải kịp thời báo cáo ngay cho lãnh đạo phòng biết để xử lý.
[bookmark: _Toc103802752][bookmark: _Toc128485743][bookmark: _Toc129182458]6.4. An toàn thực phẩm
Công ty hiện đang áp dụng các biện pháp sau:
+ Nguyên liệu được mua từ các cơ sở có uy tín, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng,có đủ điều kiện về ATVSTP đảm bảo chất lượng.
+ Nguyên liệu, bao bì, thành phẩm thực phẩm phải được bảo quản trong khu vực chứa đựng, kho riêng, diện tích đủ rộng để bảo quản thực phẩm; thiết kế phù hợp với yêu cầu bảo quản, giao nhận của từng loại thực phẩm và nguyên liệu thực phẩm; vật liệu xây dựng tiếp xúc với thực phẩm bảo đảm an toàn.
+ Nguyên liệu thực phẩm chế biến hàng ngày được nhà bếp thực hiện việc lưu mẫu bảo quản trong tủ lạnh bao gồm thức ăn sống và thức ăn chín. Thời gian lưu mẫu và bảo quản mẫu là 24h.
+ Cử cán bộ kiểm tra vệ sinh về an toàn thực phẩm trong quá trình nấu ăn như hoạt động rửa thực phẩm, bát đĩa,... và quá trình chế biến,...
+ Lượng thức ăn sau khi nấu chín được che đậy cẩn thận để phòng ngừa ruồi muỗi.
[bookmark: _Toc103802753][bookmark: _Toc128485744][bookmark: _Toc129182459]6.5. Về phòng chống thiên tai bão lũ
Để hạn chế thiệt hại do bão lũ có thể gây ra, Công ty có các kế hoạch phòng chống trước mùa bão lũ như sau:
- Kiểm tra bảo đảm an toàn các đường dây tải điện; 
- Kê cao hàng hoá, nguyên vật liệu;
[bookmark: _Toc253033402][bookmark: _Toc253034011][bookmark: _Toc253035040]- Thường xuyên khơi thông cống rãnh nhằm xử lý thông tắc trước mùa mưa bão mỗi năm;
- Thành lập ban phòng chống bão lụt của Công ty, triển khai các hoạt động cụ thể trong mùa mưa bão phù hợp với tình hình.
+ Thường xuyên kiểm tra, khơi thông cống rãnh 
- Dọn vét bể mài, bể thu hồi nguyên liệu
- Thu gom nạo vé cống rãnh xuang quanh nhà sản xuất, dọc đường xuống nhà nguyên liệu, bể lắng hằng ngày về nơi quy định.
+ Đã xây dựng hệ thống chống sét, nối đất tại xưởng sản xuất và trạm LPG.
6.6. Về kinh tế, xã hội
Nhà máy sẽ tuân thủ đầy đủ các biện pháp xử lý nước thải, rác thải thông thường, chất thải nguy hại, bụi và khí thải phát sinh trong quá trình sản xuất, không để các chất thải phát sinh gây ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động cũng như môi trường xung quanh.
Tuyên truyền giáo dục lối sống lành mạnh cho cán bộ công nhân viên bằng nhiều hình thức nho lồng ghép vào các choơng trình đào tạo, tổ chức các buổi giao loạu, dán băng rôn, ...
Công ty sẽ cam kết thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, trả lương đầy đủ, phụ cấp, thành lập tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp cho cán bộ công nhân viên làm việc tại Công ty theo đúng quy định của Bộ luật lao động.
Tổ chức đội quản lý kỹ thuật, đội bảo vệ cho toàn bộ Dự án đảm bảo các hoạt động trong khu vực dự án diễn ra bình thường, đảm bảo công tác an ninh, trật tự xã hội; ứng phó khi có sự cố xảy ra.
6.7. Về vệ sinh an toàn lao động.
Công tác vệ sinh công nghiệp và an toàn lao động đối với Công ty được đặt lên hàng đầu để bảo vệ sức khoẻ và an toàn cho người lao động. Các biện pháp cụ thể:
+ Tuyệt đối chấp hành mọi sự chỉ dẫn về an toàn lao động, nội qui phòng cháy và chữa cháy, đặc biệt là vấn đề vệ sinh công nghiệp.
+ Nghiêm túc thực hiện chế độ vận hành thiết bị máy móc, quy trình công nghệ, định lượng chính xác nguyên vật liệu, nhiên liệu để giảm bớt lượng chất thải, ổn định thành phần và tính chất của chất thải tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý và xử lý chất thải.
+ Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng các trang thiết bị máy móc sản xuất để kịp thời thay thế, sửa chữa,... khi có hỏng hóc.
- Người lao động được cung cấp đầy đủ trang bị bảo hộ lao động, các phương tiện phòng chống rủi ro sự cố, dụng cụ an toàn lao động, các địa chỉ, số điện thoại cấp cứu trong trường hợp khẩn cấp đảm bảo luôn sẵn sàng ở nơi thuận tiện để giải quyết sự cố.
Các khu vực làm việc luôn đảm bảo sạch sẽ, thoáng, đủ ánh sáng, đủ điều kiện vệ sinh công nghiệp.
- Tổ chức tập huấn đào tạo khóa an toàn vệ sinh lao động cho CBCNV làm việc tại Công ty (định kỳ 1 lần/năm).
- Xây dựng kế hoạch phòng ngừa ứng phó sự cố môi trường phù hợp với tình hình hoạt động của khu vực trình ban lãnh đạo Công ty phê duyệt. 3. An toàn đối với trạm cấp khí gas LPG
Xây dựng chương trình quản lý an toàn theo quy định:
- Khoảng cách từ bồn chứa khí tới bồn chứa chất lỏng dễ cháy khác có
điểm bắt cháy dưới 65°C không được nhỏ hơn 7m.
- Khoảng cách từ bồn chứa khí tới bồn chứa chất lỏng dễ cháy khác có điểm bắt cháy dưới 65°C không được nhỏ hơn 7m.
- Quy định đối với khu vực tiếp nhận khí từ xe bồn: Tại lối vào dành cho xe bồn, phải có biển báo hạn chế tốc độ; Khu vực tiếp nhận xe bồn phải có ký hiệu đánh dấu rõ ràng, phải có biển báo hiệu vị trí tiếp nhận xe bồn và không cho người không có nhiệm vụ qua lại khi nhập khi vào bồn chứa; Đầu xe bồn khi nhập khí phải hướng ra đường chính hoặc đường thoát hiểm và không bị cản trở khi sơ tán khẩn cấp.
- Phải đảm bảo cho xe chữa cháy ra, vào trạm trong trường hợp cần thiết. - Các thiết bị đặt trong khu vực có nguy cơ bị hư hại phải được bảo vệ bằng các biện pháp an toàn như rào chắn, cột sắt, cột bê tông và có biển cảnh báo. Các thiết bị an toàn này phải không làm ảnh hưởng tới độ thông thoáng của khu vực tồn chứa khí.
6.8. Phòng chống sự cố về rò rỉ khí NH3 (khu vực lò thấm Nitơ):
- Nhập khí từ những cơ sở có chứng chỉ, giấy phép hoạt động của cơ quan chức năng. Bình chứa phải có chứng nhận hợp quy.
- Công nhân vận hành phải được đào tạo chuyên nghiệp và kiểm tra tay nghề.
- Thường xuyên tiến hành kiểm tra thiết bị lưu chứa, đường dây, van dẫn để kịp thời phát hiện rò rỉ.
- Định kỳ 06 tháng bảo dưỡng để tránh hư hỏng, rò rỉ.
- Biện pháp xử lý khi rò rỉ khí NH3:
+ Cần nhanh chóng khóa ngắt nguồn phát NH3, sau đó mới tìm nguyên nhân và khắc phục sự cố,
+ Dùng nước phun mưa toàn bộ khu vực bị rò rỉ khí để hòa tan và pha loãng NH3, với việc sử dụng bình khí nén NH, có trọng lượng khoảng 15:20kg/bình (tương đương khoảng 25m/bình) thì lượng nước hòa tan khí khi xảy ra sự cố tối đa khoảng 3m. Lượng nước này sẽ được thu gom dẫn về trạm xử lý nước thải sản xuất (công suất 120m3) để xử lý (trạm vẫn đáp ứng được khả năng xử lý).
Khi xảy ra sự cố rò rỉ khí NH3
+ Rửa ngay amoniac trên da (nơi tiếp xúc), rửa mắt, kính bằng xà phòng nhiều lần.
6.9. Phòng chống sự cố hoá chất:
- Bố trí khu vực lưu chứa hóa chất riêng.
- Để phòng chống sự cố hóa chất chủ đầu tư lên kế hoạch bố trí lực lượng cán bộ công nhân viên trong Công ty để thành lập đội tham gia ứng phó sự cố, lên kế hoạch, phương pháp tập huấn, giả thuyết nhiều tình huống xảy ra. Trang bị nhiều trang thiết bị phòng chống sự cố.
- Định kỳ báo cáo tình hình sử dụng hóa chất đến cơ quan có thẩm quyền. - Bố trí lực lượng tham gia ứng phó sự cố hóa chất: Ban chỉ huy ứng phó cố hóa chất; Lực lượng trực tiếp tham gia ứng cứu
Trang thiết bị ứng phó sự cố hóa chất: Công ty trang bị đầy đủ các bình chữa cháy, thùng chứa cát, thùng chứa nước, xẻng, xô, mặt nạ phòng độc, găng tay cao su, ủng cao su, tủ thuốc cấp cứu.
- Để bảo an toàn khi sử dụng hóa chất, chủ dự án thực hiện các biện pháp phòng ngừa sau:Xây dựng quy định đảm bảo an toàn cho người lao động trong khu vực sử dụng hoá chất; Thiết bị chứa hóa có chất lượng tốt, không bị ăn mòn, không tương tác hóa học với hóa chất. Đảm bảo về độ bền do ma sát khi vận chuyển, có nắp đậy kín, không bị rò rỉ. Quy định cách xếp các hóa chất vào kho để đảm bảo an toàn cho người lao động. Hàng đóng bao phải xếp trên bục hoặc giá đỡ, cách tường ít nhất 0,5m, hóa chất kỵ ẩm phải xếp trên bục cao tối thiểu 0,3m. Hóa chất dạng lỏng được chứa trong thùng can,...và hóa chất dạng khí chứa trong các bình áp lực.Thường xuyên kiểm tra các can, thùng,... đựng hóa chất, nếu phát hiện rò rỉ thì cần phải xử lý ngay.
- Phương án khắc phục xử lý hóa chất khi bị rò rỉ, tràn, đổ.
+ Khi tràn đổ, rò rỉ ở mức nhỏ: Thông gió khu vực tràn đổ hoá chất, cách ly mọi nguồn đánh lửa, sử dụng cát hoặc đất để hấp thụ hoá chất tràn đổ, sau đó thu gom đất, cát thải này dựng trong thùng chứa chất thải kín.
+ Khi tràn đổ, rò rỉ lớn ở diện rộng: Thông gió khu vực bị tràn, tắt tất cả các nguồn lửa, cô lập khu vực tràn đổ. Sử dụng cát hoặc đất để hấp thụ hoá chất tràn đổ, sau đó thu gom đất, cát đựng trong thùng chứa chất thải kín. Phun nước để rửa sạch, nước thải được thu gom vào thùng chứa và đem đi xử lý, không được thải xuống hệ thống thoát nước chung của khu vực.
- Xây dựng quy trình hướng dẫn, phổ biến cho cán bộ, công nhân về biện pháp xử lý khi gặp sự cố hóa chất như:
+ Khi bị bắn hóa chất vào chân tay cần rửa sạch ngay bằng nước sau đó rửa lại bằng dung dịch soda hay acid acetic.
+ Khi mở chai hóa chất cần chú ý tránh để hóa chất phụt ra ngoài.
+ Hóa chất đã dùng chứa trong các chai, lọ phải dán nhãn tên hoá chất tránh sử dụng nhầm lẫn gây nguy hiểm.
- Người sử dụng hóa chất phải nắm vững tính chất của từng loại hóa chất. Hóa chất đựng trong bình phải có nhãn hiệu rõ ràng.
- Cán bộ phân tích thực hiện nghiêm túc bảo hộ lao động như găng tay cao su, kính mắt, khẩu trang chống độc khi tiếp xúc với hóa chất.
6.10. Phòng ngừa, ứng phó sự cố đối với 02 hệ thống xử lý nước thải, hệ thống xử lý khí thải:
Hệ thống xử lý khí thải:
+ Thường xuyên kiểm tra cũng như tiến hành bảo dưỡng định kỳ đối với hệ thống quạt hút.
+ Trường hợp hệ thống xử lý khí thải không đạt quy chuẩn cho phép ra môi trường ngoài, cơ sở sẽ tạm ngừng hoạt động sản xuất để sửa chữa, khắc phục đường ống. Sau khi sửa chữa xong, khí thải đạt quy chuẩn cho phép mới hoạt động trở lại.
- Định kỳ 03 tháng/lần Công ty sẽ thuê đơn vị có chức năng đến thay thế vật liệu hấp thụ (được thu gom, quản lý và thuê đơn vị chức năng xử lý như theo quy trình xử lý chất thải nguy hại).
Đối với 02 hệ thống xử lý nước thải:
+ Quá trình xây dựng, lắp đặt thiết bị của bể xử lý nước thải phải tuân thủ theo đúng yêu cầu của thiết kế.
+ Phân công cán bộ thường xuyên theo dõi tình hình thu gom và xử lý nước thải tại trạm xử lý nước thải nhằm phát hiện và khắc phục kịp thời khi có cố xảy ra, tránh rò rỉ nước thải chưa xử lý ra ngoài môi trường.
+ Hóa chất sử dụng đúng chủng loại và đúng tỷ lệ quy định.
+ Vận hành thường xuyên bể xử lý nước thải đảm bảo hệ thống luôn trong trạng thái hoạt động ổn định nhất.
+ Lắp đặt 01 đồng hồ đo lưu lượng nước thải đầu vào của hệ thống xử lý sản suất, 01 đồng hồ đầu ra nhằm kiểm soát lượng nước thải được xử lý.
+ Khi hệ thống xử lý nước thải sản xuất gặp sự cố: Chủ dự án có trách nhiệm dừng ngay các công đoạn sản xuất có phát sinh nước thải và bơm ngược nước thải từ bể nước sạch 2 về các bể thu gom kết hợp phản ứng 1, 2. Sau đó cử cán bộ kiểm tra nguyên nhân. Sau khi khắc phục xong sự cố, nước thải xử lý đạt quy chuẩn cho phép mới cho vận hành trở lại.
+ Khi hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt gặp sự cố: Chủ dự án có trách nhiệm dừng ngay công đoạn có phát sinh nước thải và bơm ngược nước thải từ bể khử trùng về bể lắng. Sau đó cử cán bộ kiểm tra nguyên nhân. Sau khi khắc phục xong sự cố, nước thải xử lý đạt QCCP mới cho vận hành trở lại.
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CHƯƠNG IV
[bookmark: bookmark743][bookmark: bookmark744][bookmark: bookmark745][bookmark: _Toc103802756][bookmark: _Toc128485747][bookmark: _Toc129182462]NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG
[bookmark: bookmark746]
[bookmark: _Toc103802757][bookmark: _Toc128485748][bookmark: _Toc129182463]1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải: 
[bookmark: _Toc128485753][bookmark: _Toc129182468][bookmark: bookmark747]	Toàn bộ nước thải của dự án được thu gom dẫn về trạm xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp Hòa Xá để xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT (cột A) trước khi xả vào kênh Vĩnh Giang, nên báo cáo không đề nghị cấp phép đối với nước thải.
2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải
[bookmark: bookmark753][bookmark: _Hlk110443512]	-  Nguồn phát sinh: Khí thải sau hệ thống xử lý khí nhà anod.
- Lưu lượng xả khí thải tối đa: 5.000 m3/h (do khí thải phát sinh là nguồn diện không theo dòng nên báo cáo đề xuất căn cứ công suất của quạt hút để tính toán lưu lượng dòng khí thải)
- Dòng khí thải: 01 dòng khí thải sau hệ thống xử lý khí thải nhà anod.
- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải: 
[bookmark: _Toc120289966][bookmark: _Toc140562138]Bảng 26. Tổng hợp các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải
	TT
	Các chất ô nhiễm
	Đơn vị
	QCVN 19:2009/BTNMT (cột B)

	
	
	
	C
	Cmax

	1
	Lưu lượng
	
	
	

	2
	Bụi tổng
	mg/Nm3
	200
	200

	3
	CO
	mg/Nm3
	1.000
	1.000

	4
	NOx
	mg/Nm3
	850
	850

	5
	SO2
	mg/Nm3
	500
	500

	6
	Hơi H2SO4
	mg/Nm3
	50
	50

	7
	Hơi HNO3
	mg/Nm3
	500
	500


QCVN 19:2009/BTNMT (cột B): Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ.
Cột B: quy định nồng độ C của bụi và các chất vô cơ làm cơ sở tính giá trị tối đa cho phép trong khí thải công nghiệp
Lưu lượng nguồn thải là 5.000 m3/h nên áp dụng hệ số Kp = 1
Dự án nằm trong khu công nghiệp nên áp dụng hệ số Kv = 1
- Vị trí xả khí thải: X (m): 2259345    Y (m): 567103
(Theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105030’, múi chiếu 3o)
[bookmark: bookmark758][bookmark: _Toc103802759][bookmark: _Toc128485754][bookmark: _Toc129182469]3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn: Không 
4. Nôi dung đề nghị cấp phép của dự án đầu tư thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại: Không.
5. Nội dung đề nghị cấp phép của dự án đầu tư có nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất: Không.









[bookmark: _Toc103802760][bookmark: _Toc128485755][bookmark: _Toc129182470]




















CHƯƠNG V
[bookmark: _Toc103802761][bookmark: _Toc128485756][bookmark: _Toc129182471]KÊT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ
1. [bookmark: _Toc103802762][bookmark: _Toc128485757][bookmark: _Toc129182472]Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải
Năm 2021 công ty được phê duyệt báo cáo đánh giá tác đông môi trường, từ đó đến nay doanh nghiệp vẫn trong quá trình hoàn thiện đầu tư máy móc và phát triển thị trường sản  xuất
Năm 2020, 2021, 2022 do tình hình dịch bệnh dịch bệnh diễn ra hết sức phức tạp, Công ty TNHH nhôm Mal Việt Nam đứng trước thời điểm vô cùng khó khăn về kinh tế do chính phủ đã áp dụng các chính sách nghiêm ngặt để đảm bảo giãn cách xã hội nên công ty hầu như không hoạt động. Năm 2023, đầu năm 2024, Công ty hoạt động sản xuất khoảng 30% công suất sản phẩm thanh nhôm định hình (cơ khí). Kết quả quan trắc các thông số chất lượng môi trường nước thải ngày 02/01/2024 đạt QCVN 40:2011/BTNMT cột B - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp
	STT
	Thông số
	Đơn vị 
	Kết quả 
	Quy chuẩn 40:2011/BTNM cột B

	1
	pH
	
	7,2
	5,5-9

	2
	TSS
	mg/l
	11
	100

	 3
	BOD5
	mg/l
	7
	50

	4
	COD 
	mg/l
	16
	150

	5
	Amoni  
	mg/l
	0,36
	10

	6
	Tổng photpho 
	mg/l
	0,31
	6

	7
	Tổng Nito 
	mg/l
	KPH
	40

	8
	Clorua
	mg/l
	KPH
	1.000

	9
	Sunfua
	mg/l
	KPH
	0,5

	10
	Crom 6
	mg/l
	KPH
	0,1

	11
	Fe
	mg/l
	KPH
	5

	12
	Man gan
	mg/l
	KPH
	11

	13
	Cu
	mg/l
	KPH
	2

	14
	Zn
	mg/l
	KPH
	3

	15
	Asen
	mg/l
	KPH
	0,1

	16
	Chì
	mg/l
	KPH
	0,5



2. [bookmark: _Toc128485758][bookmark: _Toc129182473]Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với khí thải:
Từ năm 2021 đến nay, Công ty mới hoạt động sản xuất sản phẩm thanh nhôm định hình (cơ khí). Các hoạt động của dự án chủ yếu phát sinh chất thải rắn và nước thải, chưa phát sinh khí thải nên không thực hiện quan trắc khí thải





[bookmark: _Toc103802763][bookmark: _Toc128485759][bookmark: _Toc129182474]CHƯƠNG VI
CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ
1. [bookmark: _Toc103802764][bookmark: _Toc128485760][bookmark: _Toc129182475]Kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải
Trên cơ sở đề xuất các công trình bảo vệ môi trường của dự án đầu tư, chủ dự án đầu tư đề xuất kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải, chương trình quan trắc môi trường trong giai đoạn dự án đi vào vận hành, cụ thể như sau:
1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm:
	TT
	Tên công trình
	Thời gian vận hành thử nghiệm
	Công suất dự kiến 

	1
	Hệ thống xử lý nước thải 120 m3/ngày.đêm
	Từ ngày 01/9/2024 đến 01/12/2024
	60%

	2
	Hệ thống xử lý khí thải nhà anod
	Từ ngày 01/9/2024 đến 01/12/2024
	60%


1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải đánh giá hiệu quả xử lý của công trình
a. Kế hoạch quan trắc với hệ thống xử lý nước thải như sau: 
Công ty lấy 3 mẫu đơn trong 3 ngày liên tiếp để đánh giá hiệu quả của hệ thống xử lý nước thải công suất 120 m3/ngày. đêm.
[bookmark: _Toc128409619]Bảng 17. Dự kiến thời gian lấy mẫu vận hành thử nghiệm
	[bookmark: _Toc100242242][bookmark: _Toc103672118]STT
	[bookmark: _Toc100242243][bookmark: _Toc103672119]Thời gian
	[bookmark: _Toc100242244][bookmark: _Toc103672120]Số lần

	[bookmark: _Toc100242245][bookmark: _Toc103672121]1
	[bookmark: _Toc103672122]Ngày 01/10/2024
	[bookmark: _Toc100242246][bookmark: _Toc103672123]Lần 1

	[bookmark: _Toc100242247][bookmark: _Toc103672124]2
	[bookmark: _Toc103672125]Ngày 02/10/2024
	[bookmark: _Toc100242248][bookmark: _Toc103672126]Lần 2

	[bookmark: _Toc100242249][bookmark: _Toc103672127]3
	[bookmark: _Toc103672128]Ngày 03/10/2024
	[bookmark: _Toc100242250][bookmark: _Toc103672129]Lần 3


- Mẫu nước thải đầu vào: lấy mẫu nước thải tại bể tiếp nhận nước thải của HTXL nước thải tập trung công suất 120 m3/ngày.đêm.
+ Thông số: Lưu lượng nước thải đầu ra (m3/ngày đêm), pH, nhiệt độ, độ màu, COD, BOD5, TSS, amoni, Tổng P (tính theo P), tổng N (tính theo N), Sunfua, tổng dầu mỡ khoáng, Fe, Zn, Crom VI, Cd, Ni, Cu, Clo dư, Coliform.
- Mẫu nước thải đầu ra: lấy mẫu nước thải tại hố ga trước khi đấu nối vào hệ thống cống thu gom nước thải tập trung của KCN Hòa Xá.
+ Thông số: Lưu lượng nước thải đầu ra (m3/ngày đêm), pH, nhiệt độ, độ màu, COD, BOD5, TSS, amoni, Tổng P (tính theo P), tổng N (tính theo N), Sunfua, tổng dầu mỡ khoáng, Fe, Zn, Crom VI, Cd, Ni, Cu, Clo dư, Coliform.
- Quy chuẩn so sánh: QCVN 40:2011/BTNMT (cột B) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp (hệ số Kq = 1, Kf = 1)
b. Kế hoạch quan trắc với hệ thống xử lý khí thải xưởng mạ 
Công ty lấy 3 mẫu đơn trong 3 ngày liên tiếp để đánh giá hiệu quả của hệ thống xử lý khí thải nhà anod.
Bảng 18. Dự kiến thời gian lấy mẫu vận hành thử nghiệm
	STT
	Thời gian
	Số lần

	1
	Ngày 01/10/2024
	Lần 1

	2
	Ngày 02/10/2024
	Lần 2

	3
	Ngày 03/10/2024
	Lần 3


+ Thông số: Lưu lượng, bụi tổng, SO2, NOx, CO, hơi H2SO4, Cu, hợp chất của đồng.
+ Quy chuẩn so sánh: QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất vô cơ, QCVN 20:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất hữu cơ(Cmax = C x Kp x Kv, trong đó Kp=1; Kv = 1).
1.3. Tổ chức, đơn vị quan trắc, đo đạc, lấy và phân tích mẫu
Trong quá trình vận hành thử nghiệm, Công ty dự kiến sẽ chọn Trung tâm Quan trắc và phân tích TNMT-Sở TNMT tỉnh Nam Định để phối hợp thực hiện kế hoạch quan trắc.
2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định của pháp luật.
2.1.Chương trình quan trắc môi trường định kỳ
* Nước thải: 
	Vị trí giám sát: 01 mẫu nước thải tại hố ga sau hệ thống xử lý nước thải, trước khi thải vào cống thoát nước thải chung của KCN.
- Thông số quan trắc: pH, độ màu, COD, BOD5, TSS, amoni, Tổng P (tính theo P), tổng N (tính theo N), Sunfua, tổng dầu mỡ khoáng, Fe, Zn, Crom VI, Cd, Ni, Cu, Clo dư, Coliform.
- Tần suất giám sát: 6 tháng/lần (2 lần/năm). 
	- Quy chuẩn so sánh: QCVN 40:2011/BTNMT (cột B): Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp.
* Khí thải:
- Vị trí giám sát: 01 mẫu khí thải tại ống thoát khí thải của hệ thống xử lý khí thải nhà anod 
- Thông số giám sát: Lưu lượng, bụi tổng, SO2, NOx, CO, hơi H2SO4, hơi HNO3.
- Tần suất giám sát: 6 tháng/lần (2 lần/năm)
- Quy chuẩn so sánh: QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ, QCVN 20:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất hữu cơ(Cmax = C x Kp x Kv, trong đó Kp=1; Kv = 1).
[bookmark: _Toc103802766][bookmark: _Toc128485762][bookmark: _Toc129182477]	3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm.
	STT
	Nội dung công việc
	Đơn vị tính
	Số lượng mẫu
	Đơn giá (VNĐ)
	Thành tiền (VNĐ)

	I
	Môi trường nước thải 
	9.724.216

	1
	pH
	Mẫu
	2
	115674
	231348

	2
	BOD5
	Mẫu
	2
	72529
	145058

	 3
	TSS
	Mẫu
	2
	81270
	162540

	4
	Tổng coliform
	Mẫu
	2
	254175
	508350

	5
	Sunfua
	Mẫu
	2
	195036
	390072

	6
	Crom 6
	Mẫu
	2
	249068
	498136

	7
	Zn
	Mẫu
	2
	279730
	559460

	8
	COD 
	Mẫu
	2
	257074
	514148

	9
	Tổng Nito 
	Mẫu
	2
	307609
	615218

	10
	Tổng photpho
	Mẫu
	2
	315858
	631716

	11
	Clo dư
	Mẫu
	2
	522470
	1044940

	12
	Fe
	Mẫu
	2
	532839
	1065678

	13
	Amoni
	Mẫu
	2
	307609
	615218

	14
	Độ màu
	Mẫu
	2
	315858
	631716

	15
	Cd
	Mẫu
	2
	522470
	1044940

	16
	Tổng dầu mỡ khoáng
	Mẫu
	2
	532839
	1065678

	17
	Ni
	Mẫu
	2
	522470
	1044940

	18
	Cu
	Mẫu
	2
	532839
	1065678

	II
	Môi trường bụi, khí thải
	9.990.016

	1
	Bụi tổng
	Mẫu
	2
	926410
	1852820

	2
	SO2
	Mẫu
	2
	474650
	949300

	3
	CO
	Mẫu
	2
	418293
	836586

	4
	NOx
	Mẫu
	2
	452271
	904542

	5
	Hơi H2SO4
	Mẫu
	2
	926410
	1852820

	6
	Hơi HNO3
	Mẫu
	2
	418293
	836586

	7
	Lưu lượng
	Mẫu
	2
	452271
	904542

	III
	Tổng (I+II)
	19.714.232


[bookmark: _Toc103802767][bookmark: _Toc128485763][bookmark: _Toc129182478]CHƯƠNG VII
[bookmark: bookmark785][bookmark: bookmark786][bookmark: bookmark787][bookmark: _Toc103802768][bookmark: _Toc128485764][bookmark: _Toc129182479][bookmark: bookmark790][bookmark: bookmark791][bookmark: bookmark792]CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ
Dự án xây dựng nhà xưởng sản xuất nhôm tại một phần lô M2, Khu công nghiệp Hòa Xá,thành phố Nam Định, tỉnh nam Định phù hợp với chính sách phát triển kinh tế của địa phương. Dự án cũng góp phần tạo và giải quyết việc làm cũng như thu nhập ổn định cho một số lao động tại địa phương, đóng góp một phần vào ngân sách nhà nước thông qua các khoản thuế. Bên cạnh những tích cực, dự án cũng có một số tác động tiêu cực đến môi trường như tạo ra các chất thải chủ yếu là bụi; khí thải, chất thải rắn công nghiệp, chất thải sinh hoạt, nước thải sinh hoạt. Các loại chất thải này nếu không được kiểm soát và xử lý triệt để sẽ làm ảnh hưởng đến chất lượng môi trường khu vực.
Để đảm bảo môi trường, Công ty thực hiện các biện pháp giảm thiểu đã được trình bày trong báo cáo.
Công ty cam kết về độ trung thực, chính xác của các thông tin, số liệu của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường.
Công ty cam kết thực hiện nghiêm túc các giải pháp ngăn ngừa, giảm thiểu các tác động xấu và bảo vệ môi trường đã đề ra trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường đồng thời thực hiện việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan. Cụ thể như sau:
1. Nghiêm túc thực hiện các biện pháp nhằm khống chế, giảm thiểu các nguồn ô nhiễm môi trường từ các hoạt động của dự án theo đúng phương án kỹ thuật, quản lý, tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng trong báo cáo này, cụ thể là:
Đảm bảo môi trường lao động nằm trong giới hạn theo Tiêu chuẩn vệ sinh lao động ban hành theo kèm theo QCVN 19:2009/BTNMT, (nồng độ đạt cột B với Kp=1; Kv=1,0) và QCVN20:2009/BTNMT, QCVN 40:2011/BTNMT (cột B): Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp.
· Đảm bảo nước thải sinh hoạt, nước thải sản xuất trước khi thải vào hệ thống thu gom của KCN phải đạt tiêu chuẩn theo mức cam kết với khu công nghiệp Hòa Xá. Định kỳ thực hiện quan trắc, giám sát chất lượng môi trường theo đúng quy định.
· Định kỳ 1 năm/lần lập Báo cáo về tình hình phát sinh và quản lý CTNH gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định.
2. Quản lý nghiêm ngặt việc thu gom, lưu giữ chất thải nguy hại theo đúng các quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường.
3. Thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy, duy trì áp dụng các biện pháp an toàn lao động và an toàn hóa chất;
4. Chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu vi phạm các tiêu chuẩn Việt Nam;
5. Đền bù thiệt hại và khắc phục ô nhiễm môi trường khi có sự cố, rủi ro môi trường xảy ra trong quá suốt trình hoạt động của Dự án.






































PHỤ LỤC
















DANH MỤC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT
	STT
	Ký hiệu viết tắt
	Giải thích

	1
	BTNMT
	Bộ tài nguyên môi trường

	2
	BTCT
	Bê tông cốt thép

	3
	BOD
	Nhu cầu Oxy sinh hóa

	4
	COD
	Nhu cầu Oxy hóa học

	5
	CTNH
	Chất thải nguy hại

	6
	CTR
	Chất thải rắn

	7
	QCCP
	Quy chuẩn cho phép

	8
	QCVN
	Quy chuẩn Việt Nam

	9
	TSS
	Tổng chất rắn lơ lửng

	10
	TCVN
	Tiêu chuẩn Việt Nam

	11
	TCXDVN
	Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam

	12
	TNHH
	Trách nhiệm hữu hạn
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